SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP
BẢN CÁO BẠCH 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG - LADOPHAR
Giấy chứng nhận ĐKKD số 5800000047 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 04/01/2000. Đăng ký thay đổi lần 7 ngày 01/06/2009
[image: image3.jpg]SECURITIES
NOI BAN DAT NiEM TIN





NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

(Đăng ký niêm yết số: . . ./ĐKNY do…… cấp ngày . . . tháng. . . năm 2010)
[image: image4.jpg]SECURITIES
NOI BAN DAT NIEM TiN




1 - Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar
Địa chỉ:
6A Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 
(063) 3822369 - 3824167

Fax: (063) 3822369
Website: 
www.ladopharcorp.com
2  - Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Trụ sở: 
31 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 
(08) 62908686

Fax: (08) 62910607
Website: 
www.fpts.com.vn
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Họ tên:
Bà Phạm Thị Xuân Hương
 
Chức vụ: 
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
Điện thoại: 
(063) 3822369 - 3824167

Fax: (063) 3822369
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NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên cổ phiếu
: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar
Loại cổ phiếu

: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá

: 10.000 VNĐ 
Tổng số lượng niêm yết

: 1.700.000  cổ phần

Tổng giá trị niêm yết

: 17.000.000.000  VNĐ
1. Tổ chức tư vấn: 
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Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS)
Địa chỉ

: 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại

: (04) 37737070
Fax: (04) 37739058
Website

: www.fpts.com.vn 
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ:

 :31 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại

: (08) 62908686
Fax: (08) 62910607
2. Tổ chức kiểm toán
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Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)
Trụ sở chính
: 29 Võ Thị Sáu - Quận 1 - TP. HCM
Điện thoại

: (08) 38205943 
Fax
: (08) 2974659
Website

:  www.aascs.com.vn
Email

:  aascs@vnn.vn
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

Là một bộ phận của nền kinh tế, Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar cũng chịu tác động bởi những rủi ro mà các doanh nghiệp trong toàn bộ nền kinh tế phải đối mặt như sự biến động của kinh tế thế giới, sự ảnh hưởng của thu nhập, lạm phát của nền kinh tế quốc dân,...
Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống Kê, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam trong năm 2004 là 7,70%, năm 2005 là 8,40%, năm 2006 là 8,17%, năm 2007 là 8,48% và năm 2008 là 6,23%. Riêng năm 2009 tốc độ tăng trưởng của GDP Việt Nam là 5,2%, đây được coi là tốc độ tăng trưởng tương đối cao trong bối cảnh hết sức khó khăn của nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn khủng hoảng toàn cầu. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động ngăn ngừa suy giảm, kiềm chế lạm phát, đảm an sinh xã hội và đã có tác động tích cực đến nền kinh tế Việt Nam.

Xét về tổng thể của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng hay suy giảm của ngành dược phụ thuộc vào sự phát triển chung của nền kinh tế quốc dân. Khi nền kinh tế tăng trưởng cao sẽ tác động tích cực đến đời sống kinh tế xã hội của người dân, đời sống được nâng cao thì nhu cầu y tế, chăm sóc sức khỏe tăng cao. Điều này làm tăng doanh thu và lợi nhuận của ngành. Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái, đời sống và thu nhập của dân cư giảm thì nhu cầu về dược phẩm cũng sẽ giảm, kéo theo sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận của ngành dược nói chung và Công ty Dược Lâm Đồng - Ladophar nói riêng. Tuy nhiên, do dược phẩm thuộc nhóm sản phẩm thiết yếu của người dân nên mức giảm của ngành sẽ thấp hơn mức giảm của nền kinh tế.

Lãi suất

Kể từ đầu năm 2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố mức tăng lãi suất cơ bản từ 8,75% lên 14%, theo đó cho phép các Ngân hàng thương mại tự quyết định lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Sang năm 2009 Ngân hàng Nhà nước đã công bố mức lãi suất cơ bản là 7%, và vào thời điểm cuối 2009 mức lãi suất cơ bản này tăng lên 8%. Từ đầu năm 2010 đến nay, mức lãi suất cơ bản vẫn giữ ở mức 8%, theo đó các ngân hàng thương mại không được cho vay quá 1,5 lần lãi suất cơ bản. Đây cũng là mức lãi suất tham chiếu khi Công ty lập phương án đầu tư và kế hoạch sản xuất kinh doanh. Do đó, nếu lãi suất thị trường tăng sẽ làm tăng chi phí nợ, qua đó sẽ ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty.

Để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng. Hiện nay vốn vay chỉ chiếm 9,43% tổng tài sản, và dự kiến sẽ có thể sẽ thay đổi dao động quanh con số này khi Công ty có kế hoạch thực hiện dự án. Đây là cơ cấu vốn khá an toàn nên những biến động của lãi suất (nếu có) tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phần nào sẽ được hạn chế.

Lạm phát

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, trong hai năm 2005, 2006 tỷ lệ lạm phát của Việt Nam luôn ở mức cao xấp xỉ 10%, năm 2007 lên tới 12,6%, riêng năm 2008 giá cả có nhiều diễn biến phức tạp dẫn tới lạm phát cả năm lên tới trên 20%, tuy nhiên trong năm 2009 theo Tổng cục thống kê con số này chỉ còn 6,88% (thấp nhất trong 6 năm gần đây). Trong những tháng cuối năm 2009 tuy chỉ số giá tiêu dùng có giảm đi đáng kể nhưng lạm phát vẫn còn là một rủi ro do sự ảnh hưởng từ giá hàng hóa và dịch vụ thế giới trong năm 2010. 
Chỉ số lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua các chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Nếu tốc độ lạm phát cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, sẽ khiến chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty tăng cao do tăng giá nguyên vật liệu, giá nhân công... Để đối phó với vấn đề này, Công ty luôn tăng cường hoạt động kiểm soát, quản lý biến động giá cả nguyên vật liệu để kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý linh hoạt nhằm tối thiểu hóa chi phí.

2. Rủi ro luật pháp

Là doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, hoạt động của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng  - Ladophar chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
Mặt khác, là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong ngành dược nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang được điều chỉnh chủ yếu bởi Luật Dược cũng như những tác động ảnh hưởng từ các chính sách định hướng và chiến lược phát triển ngành của Nhà nước v.v..  Luật Dược đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/10/2005. Đây là cơ sở pháp lý cao nhất điều chỉnh toàn bộ hoạt động trong lĩnh vực dược để ngành Dược Việt Nam được hoạt động trong một môi trường pháp lý hoàn chỉnh và đồng bộ. Ngoài ra, Luật Cạnh tranh, Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ… cũng đã được Quốc hội thông qua, được kỳ vọng sẽ tạo môi trường đầu tư - kinh doanh - cạnh tranh thông thoáng, minh bạch và bình đẳng cho các doanh nghiệp. 

Hiện nay, Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp. Tất cả những xu hướng, chính sách này đều ảnh hưởng tới sự phát triển của Công ty.

3. Rủi ro đặc thù

3.1. Rủi ro biến động giá của các yếu tố đầu vào
Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm của Việt Nam hiện nay, nguồn dược phẩm và nguyên liệu đầu vào của hầu hết các đơn vị sản xuất trong nước đều phụ thuộc rất lớn vào nguồn nhập khẩu nước ngoài, trong khi giá cả luôn biến động. Sự biến động của các yếu tố đầu vào này đã tác động đến giá thuốc và làm ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng. Đây là một trong những nhân tố rủi ro ảnh hưởng nhiều đến giá thành sản xuất và khả năng sinh lời của các Công ty dược nói chung, trong đó có Ladophar. Do đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng bởi những biến động về giá cả các yếu tố đầu vào trên thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, do nguồn nguyên liệu chính để sản xuất các dược phẩm của công ty hiện nay vẫn là các loại thảo dược, atiso ... có nguồn gốc ngay tại địa phương Đà Lạt – Lâm Đồng, chính vì thế có thể giúp Ladophar có thể chủ động hơn về giá cả nguồn nguyên liệu sản xuất. Từ đó, Ladophar có thể giảm thiểu rủi ro về những biến động giá của các yếu tố đầu vào.
3.2. Rủi ro về tỷ giá

Trong những năm gần đây do chính sách ổn định tiền tệ của Nhà nước nên tỷ giá giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ mạnh tương đối ổn định, mức dao động tỷ giá tương đối thấp, việc dự báo tỷ giá trong ngắn hạn cũng không quá khó khăn. Ngân hàng Nhà nước từ lâu đã duy trì mức giao động tỷ giá USD/VND thấp. Tuy nhiên  mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã mở rộng biên độ dao động từ 3% lên 5% để kiềm chế lạm phát và giảm sự can thiệp của Nhà nước vào thị trường ngoại hối.
Trong hoạt động kinh doanh của mình, hàng năm Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar chủ yếu mua lại các mặt hàng tân dược do các công ty dược trong nước sản xuất hoặc nhập khẩu về từ nước ngoài (chiếm khoảng 70 - 80% doanh thu của Công ty). Giá cả các mặt hàng có nguồn gốc từ nhập khẩu trên có thể bị tác động bởi những biến động về tỷ giá. Do đó, biến động về tỷ giá sẽ làm tác động không nhỏ đến chi phí đầu vào của Công ty và ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  Để giảm thiểu ảnh hưởng của loại rủi ro này, Công ty đã tiến hành phân tích, đánh giá và dự báo biến động giá cả sản phẩm đầu vào, từ đó chủ động nhập khẩu và tồn trữ vào thời điểm thích hợp. 

3.3. Rủi ro ngành

Theo lộ trình việc Việt Nam gia nhập WTO cùng với sự dỡ bỏ các hàng rào thuế quan sẽ thu hút sự tham gia các Công ty hóa dược, dược phẩm nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ hiện đại đầu tư vào Việt Nam; Đồng thời trong năm 2009 các doanh nghiệp nước ngoài được phép nhập khẩu trực tiếp không qua ủy thác sẽ tạo làn sóng cạnh tranh lớn về giá cả, chất lượng và chủng loại sản phẩm đối với các doanh nghiệp dược Việt Nam. 

Việc tăng tốc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm là hết sức cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp dược nói chung và Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar nói riêng.

3.4. Rủi ro hàng giả, hàng nhái

Hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu xuất hiện càng nhiều trên thị trường. Đây là vấn đề mà các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa nói chung và đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất Dược phẩm nói riêng rất quan tâm vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, bên cạnh đó nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của các Công ty trong ngành Dược.

Theo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ cho thấy mỗi năm có hơn 3.000 trường hợp vi phạm nhãn hiệu hàng hóa và cạnh tranh không lành mạnh. Bên cạnh những nỗ lực của Công ty trong việc chống hàng giả, hàng nhái, thì sự hỗ trợ của cơ quan quản lý Nhà nước là rất cần thiết nhằm hạn chế và loại bỏ hàng giả, hàng nhái các mặt hàng thuốc tân dược nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Cho tới thời điểm này, Các cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để chống tệ nạn hàng giả, hàng nhái nói chung và trong lĩnh vực thuốc y tế nói riêng nhưng dường như hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu vẫn xuất hiện ngày càng phổ biến và tinh vi trên thị trường hơn. 

4. Rủi ro liên quan đến biến động giá cổ phiếu niêm yết

Giá của một loại cổ phiếu sẽ được xác định bởi cung cầu của thị trường và mối quan hệ cung cầu này lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô, chính sách đều chỉnh của Nhà nước lẫn tâm lý của nhà đầu tư. Các yếu tố trên cũng  sẽ tác động đến giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vì vậy không có sự đảm bảo rằng những biến động giá cổ phiếu của Công ty sau khi niêm yết chỉ chịu tác động bởi những kết quả liên quan đến giá trị sổ sách, hoạt động kinh doanh, tổng tài sản, tình hình tài chính hoặc những tiêu chuẩn giá trị nội tại khác.

5. Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa.v.v... là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.  
III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
1. Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG - LADOPHAR
Ông NGUYỄN MINH THẮNG
Chức vụ: Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT
Bà LÊ THỊ HỒNG PHƯỚC
Chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Thành viên HĐQT 
Bà PHẠM THỊ HỒNG HƯƠNG
Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT - CHI NHÁNH TP.HCM
Ông LÊ ĐỖ TUÂN
Chức vụ: Giám đốc chi nhánh
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội do Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar cung cấp.
IV. CÁC KHÁI NIỆM/TỪ VIẾT TẮT

	Khái niệm/Từ viết tắt
	Giải nghĩa

	Công ty/Ladophar
	Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar

	FPTS
	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

	CBCNV
	Cán bộ công nhân viên

	ĐHĐCĐ
	Đại hội đồng cổ đông

	HĐQT
	Hội đồng quản trị

	BKS
	Ban kiểm soát

	UBND
	Ủy ban nhân dân

	ISO
	Tiêu chuẩn quốc tế (International Standard Organization)

	WTO
	World Trade Organization – Tổ chức thương mại thế giới

	CP
	Cổ phần

	LNTT
	Lợi nhuận trước thuế

	LNST
	Lợi nhuận sau thuế

	VCSH
	Vốn chủ sở hữu

	VĐL
	Vốn điều lệ

	DTT
	Doanh thu thuần

	Người có liên quan
	Gồm những đối tượng được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 (Luật số 60/2005/QH11)

	GMP
	Thực hành sản xuất thuốc tốt

	Nhà máy GMP – WHO
	Nhà máy Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP theo khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới 

	BTP
	Bán thành phẩm

	SP
	Sản phẩm

	DP
	Dược phẩm

	ĐBCL
	Đảm bảo chất lượng

	KTCL
	Kiểm tra chất lượng

	NCPT
	Nghiên cứu phát triển


V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
1. Giới thiệu về công ty

	Tên công ty
	:
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG  - LADOPHAR

	Tên giao dịch
	:
	LAMDONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

	Tên viết tắt
	:
	LADOPHAR

	Logo
	:
	[image: image9.png]Xat hat,
Sika hat

=)

Dip vien/
Vénang

D

Bao
phim/bao
dwomg
Epvi, Déng
1o, hép

=Y

Nhip kho







	Vốn điều lệ
	:
	17.000.000.000 đồng (Mười bảy tỷ đồng)

	Trụ sở chính
	:
	Số 6A đường Ngô Quyền, phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

	Điện thoại
	:
	(063) 3821228 - 3824669

	Fax
	:
	(063) 3822369

	Email
	:
	ladopharcorp@gmail.com

	Website
	:
	www.ladopharcorp.com
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Theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 5800000047 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 04/01/2000, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 01/06/2009, ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty: 

· Sản xuất tân dược, đông dược

· Mua bán thuốc, dược liệu, mỹ phẩm, vật tư thiết bị y tế.

· Xuất nhập khẩu thuốc, dược liệu, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc và vật tư thiết bị y tế

· Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng: rượu, nước uống có cồn, nước uống có gas và không có gas

· Dịch vụ lưu trú

· Kinh doanh hóa chất ( phục vụ xét nghiệm, thí nghiệm sinh hóa, hóa học, huyết học), sinh phẩm, vaccine

· Nuôi trồng dược liệu
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar được thành lập, phát triển qua các giai đoạn như sau:
	Năm 1982
	:
	Sáp nhập hai Công ty Dược liệu và Dược phẩm thành Xí Nghiệp Liên Hiệp Dược Lâm Đồng, trực thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng.

	Năm 1992
	:
	Công Ty Dược & Vật tư Y Tế Tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập các Công ty Dược huyện, thị vào Xí nghiệp Liên Hiệp Dược Lâm Đồng.

	Năm 1999
	:
	Công Ty Dược & Vật tư y tế Lâm Đồng cổ phần hoá, trở thành Công ty Cổ phần Dược & Vật Tư Y Tế Lâm Đồng. Đây là Công ty Dược địa phương cổ phần hóa đầu tiên trong cả nước.

	Năm 2007
	:
	· Công ty cổ phần Dược & Vật Tư Y Tế Lâm Đồng đổi tên thành Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar.
· Nhà máy Dược phẩm Non Beta Lactam đạt tiêu chuẩn GMP theo khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới (GMP – WHO), phòng Kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn GLP (Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc), Kho đạt tiêu chuẩn GSP (Thực hành tốt bảo quản thuốc), và trong năm 2008 hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn GDP, (Thực hành tốt phân phối thuốc), nhà thuốc GPP của Công ty chính thức đi vào họat động. Đây là một nền tảng vững chắc để Công ty Ladophar chuẩn bị cho hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Và cũng trong năm 2007, Công ty Ladophar cũng được Công ty Bureau Veritas đánh giá công nhận Ladophar đạt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000


Trải qua thời gian dài hoạt động với sự đóng góp của tập thể cán bộ công nhân viên và lãnh đạo Công ty, Ladophar đã từng bước phát triển đi lên và đạt được những kết quả đáng ghi nhận như:

· Giải thưởng “Sao vàng đất Việt” năm 2004, 2006

· Giải thưởng “Bestfood” 2004

· Giải thưởng “Hàng Việt Nam chất lượng cao” 2006, 2007, 2008, 2009.

· Bộ Y Tế tặng bằng khen năm 2007.

· Giải thưởng “Chất lượng Việt Nam” năm 2007, 2008 do Bộ Khoa học và công nghệ trao tặng .

· Đạt cúp vàng, sản phẩm dịch vụ sản xuất năm 2008.

· UBND Tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen thành tích xuất sắc trong nhiều năm liền.

· Bộ Lao động thương binh và xã hội tặng Cờ thi đua công tác An toàn vệ sinh Lao động 2008

· Công ty đã có thành tích chấp hành tốt các chính sách thuế và được Tổng Cục thuế khen.

· Cúp vàng Topten ngành hàng thương hiệu Việt uy tín – chất lượng năm 2007.

· UBND Tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2005, 2008. 

· Giấy khen có thành tích chấp hành tốt chính sách Thuế thu nhập cao năm 2008 do Tổng Cục thuế cấp (trao tặng cho Tổng Giám Đốc)

· Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của UBND Tỉnh Lâm Đồng (trao tặng cho Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008).

· Chứng nhận: Doanh nhân ưu tú năm 2008 (trao tặng cho Tổng Giám Đốc)

· Bằng khen đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của Thủ tướng chính phủ (trao tặng cho Tổng Giám Đốc)

· Huân chương lao Động hạng Ba năm 2009

3. Quá trình tăng vốn của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar
 Diễn biến tăng vốn điều lệ của công ty từ ngày thành lập Công ty đến nay
	Thời gian
	Cơ sở pháp lý
	Vốn tăng thêm (VND)
	Vốn điều lệ (VND)
	Nguồn tăng

	27/12/1999 
	Giấy phép thành lập công ty số 169/1999/ QĐUB do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp
	
	5.000.000.000
	Chuyển đổi sang cổ phần hóa

	28/03/2006


	Nghị quyết đại hội cổ đông số 159/QĐ-CTD
	3.000.000.000
	8.000.000.000
	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ các nguồn tích lũy

	27/12/2006
	Nghị quyết đại hội cổ đông số 359/QĐ-CTD
	2.000.000.000
	10.000.000.000
	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ các nguồn tích lũy

	15/12/2008
	Nghị quyết đại hội cổ đông số 784/NQ/ĐHCĐ
	7.000.000.000
	17.000.000.000
	Phát hành cho cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ các nguồn tích lũy


Nguồn: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar
Ngày 15/12/2008 , Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí bằng hình thưởng cổ phiếu theo nội dung cụ thể:
· Nguồn tăng: quỹ đầu tư phát triển, vốn khác của chủ sở hữu và lợi nhuận giữ lại
· Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Dược Lâm Đồng Ladophar

· Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

· Mệnh giá: 10.000 đồng

· Số lượng cổ phiếu phát hành: 700.000 cổ phiếu

· Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.000.000.000 đồng

· Phương thức và đối tượng phát hành: thưởng CP với tỷ lệ 70% cho cổ đông hiện hữu.

· Nâng tổng vốn điều lệ có đến 31/12/2008 là : 17.000.000.000đồng (Mười bảy tỷ đồng)

Đợt tăng vốn này, do chưa nắm được các qui định thủ tục, Công ty đã không báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước trước và sau khi phát hành. Công ty đã tiến hành nộp phạt đầy đủ theo quyết định xử phạt hành chính số 461/QĐ – UBCK ngày 31 tháng 07 năm 2009 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar trở thành công ty đại chúng kể từ ngày 07/02/2007.
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Cơ cấu tổ chức Công ty

· Trụ sở chính: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar
Địa chỉ
: Số 6A đường Ngô Quyền, phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại
: 
 (063) 3821228 - 3824669
Fax
:
 (063) 3822369

Email
:
 ladopharcorp@gmail.com
Website
:  www.ladopharcorp.com
· Chi nhánh Bảo Lộc
Địa chỉ
: 1A Phạm Ngọc Thạch, Phường 1,Thị Xã Bảo Lộc, Lâm Đồng

Điện thoại
: (063) 3864 213 – 3712 245

Fax
: (063) 3712 245
· Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ
: Số 243/9/21 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại
: (08) 3862 3584
· Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ
: Số 11 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân Hà Nội

Điện thoại
: (04) 3566 5696
5. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty
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Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thảo luận và phê chuẩn những chính sách dài hạn và ngắn hạn về phát triển của Công ty, quyết định về cơ cấu vốn, bầu ra bộ máy quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị: là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà không được ủy quyền. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ quyết định chiến lược phát triển Công ty, xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý Công ty, đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ban kiểm soát: là cơ quan có nhiệm vụ giúp Đại hội đồng cổ đông giám sát, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Ban Giám đốc: chịu trách nhiệm điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của Công ty, quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT về phương án kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty, kiến nghị cách bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc quyền quyết định của HĐQT, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động trong Công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến hay bắt nguồn từ các nhiệm vụ trên.
· Phòng Tổ chức Hành chính: có chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác quản lý nguồn lực, trực tiếp thực hiện công tác tổ chức, lao động, Định mức chi phí tiền lương của Công ty và các họat động hỗ trợ cho các bộ phận chức năng về hành chính quản trị.
· Phòng Kế toán - Tài chính: có chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc đồng thời thực hiện các công tác quản lý tài sản, vốn và các họat động kế toán tài chính. Thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính về họat động sản xuất, kinh doanh của Công Ty.
Khối chất lượng: bao gồm 03 bộ phận (theo sơ đồ tổ chức)
· Bộ phận đảm bảo chất lượng: có chức năng quản lý hệ thống tất cả các lĩnh vực có liên quan đến chất lượng thuốc.
· Bộ phận kiểm tra chất lượng:.

· Thực hiện các họat động kiểm nghiệm và quản lý chất lượng sản phẩm theo các kế họach và mục tiêu chất lượng đã đề ra.

· Biên soạn các qui trình thao tác chuẩn (SOP) liên quan đến họat động của bộ phận.

· Bộ phận nghiên cứu phát triển:
· Tổ chức công tác Nghiên cứu phát triển sản phẩm.

· Soạn thảo các tài liệu,qui trình sản xuất.

· Lập hồ sơ đăng ký thuốc.

Khối sản xuất: bao gồm 03 dây chuyền (theo sơ đồ tổ chức): Dây chuyền viên, dây chuyền nước, dây chuyền trà. Khối sản xuất có chức năng triển khai kế họach sản xuất thuốc theo các quy định về GMP với tiêu chuẩn chất lượng và giá thành cho phép.
Bộ phận kỹ thuật:

· Tham mưu cho Lãnh đạo Công Ty trong việc thiết kế, xây dựng nhà kho, nhà xưởng.

· Đảm bảo họat động của hệ thống điện, nước, điện thoại, xử lý nước thải , khí thải và các thiết bị khác trừ phương tiện vận chuyển.

· Tham gia việc thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì thiết bị sản xuất và bảo quản.

Khối kinh doanh: bao gồm 04 bộ phận (theo sơ đồ tổ chức)
· Phòng quản lý kinh doanh: Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác xây dựng kế họach, tổ chức, quản lý, phát triển kinh doanh cũng như định hướng khách hàng, trực tiếp triển khai tổ chức, quản lý, phát triển kinh doanh theo kế họach và mục tiêu đã đề ra.

· Bộ phận Kho: Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong công tác tồn trữ bảo quản thuốc và tổ chức thực hiện quá trình xuất, nhập, bảo quản, vận chuyển, giao nhận hàng hóa theo đúng nguyên tắc GSP và đáp ứng nhu cầu kinh doanh, phục vụ của Công Ty
· Các chi nhánh: (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bảo Lộc): Đại diện cho Công Ty thực hiện và duy trì các họat động giới thiệu quảng cáo, cung ứng hàng hóa cho khách hàng (nếu khách hàng có nhu cầu), tiếp nhận thông tin tại các khu vực thị trường để báo cáo về Công ty.
· Các nhà thuốc khu vực: Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác định hướng khách hàng. Chủ động tìm hiểu các nhu cầu của thị trường, khách hàng, các phương thức kinh doanh thích hợp và đẩy mạnh các họat động tiêu thụ sản phẩm của Công Ty.
6. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần, cổ đông sáng lập và cơ cấu cổ đông của Công ty
6.1. Danh sách cổ đông sáng lập và số cổ phần nắm giữ ghi tại Giấy chứng nhận ĐKKD số 5800000047 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 04/01/2000, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 01/06/2009 
	Tên cổ đông
	CMND
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Giá trị   (triệu đồng)

	Cổ đông nhà nước
	
	Số 4, Đường Trần Hưng Đạo, P.3, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	541.875
	5.418,75

	Nguyễn Minh Thắng
	250002675
	27A,Ánh Sáng, P.1, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	7.939
	79,39

	Phạm Thị Xuân Hương
	024179839
	629/23A đường CMT8, TP.Hồ Chí Minh
	28.696
	286,96

	Lê Thị Hồng Phước
	250002641
	3/2A đường Ngô Quyền P6, Đà Lạt, Lâm Đồng
	5.610
	56,10

	Nhóm cổ đông ít vốn
	
	
	1.115.880
	11.158,80

	Tổng cộng
	1.700.000
	17.000,00


Theo biên bản bàn giao vốn nhà nước ngày 16/10/2007 giữa Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng và Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thì hiện nay, đơn vị quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty là SCIC.
Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành, đến thời điểm hiện tại, các hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần của cổ đông sáng lập của công ty đều được bãi bỏ.
6.2. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần và tỷ lệ cổ phần nắm giữ tính đến thời điểm 20/04/2010:
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Giấy CNĐKKD
	Số cổ phần
	Giá trị   (triệu đồng)
	Tỷ lệ/ Vốn cổ phần

	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC)
(Do ông Nguyễn Minh  Thắng đại diện)
	6 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	0106000737
	541.875
	5.418,75
	31,88%

	Công ty cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Nguyễn Kim

(Do ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn đại diện)
	1-5 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Thái Bình, P.6, Q.3, TP. HCM
	4103006162
	619.565
	6.195,65
	36,45%

	Tổng cộng
	1.161.440
	11.614,4
	68,33%


Nguồn: Sổ cổ đông Ladophar chốt đến ngày 20/04/2010
6.3. Cơ cấu cổ đông tính đến thời điểm 20/04/2010
	Cổ đông
	Số lượng cổ đông
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ/Vốn cổ phần

	Cổ đông trong nước
	136
	1.700.000
	100%

	· Tổ chức
	2
	1.161.440
	68,33%

	· Cá nhân
	134
	538.560
	31.67%

	Cổ đông nước ngoài
	0
	0
	0

	Tổng cộng
	136
	1.700.000
	100%


Nguồn: Sổ cổ đông Ladophar chốt đến ngày 20/04/2010

7. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty, những công ty mà Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty.

· Không có
8. Hoạt động kinh doanh

8.1. Các sản phẩm, dịch vụ:
Hoạt động kinh doanh của Ladophar tập trung vào lĩnh vực thương mại, kinh doanh các mặt hàng thuốc trị bệnh cho người. Các sản phẩm rất đa dạng về mặt hàng với hơn 1.000 chủng loại thuốc, bao gồm thuốc thông thường và thuốc đặc trị. Các sản phẩm này được cung ứng từ 02 nguồn chính là nhập khẩu trực tiếp các loại thuốc đặc trị từ nước ngoài và nguồn cung ứng thuốc trong nước. Bên cạnh đó, công ty hiện cũng đang chú trọng sản xuất và trực tiếp kinh doanh các mặt hàng thế mạnh của công ty như: các loại thực phẩm chức năng, hóa dược và dược liệu.

Ngoài ra hiện nay, công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú với 01 khách sạn ngay trung tâm Thành phố Đà Lạt (địa chỉ: 34 khu Hòa Bình – Phường 1- TP. Đà Lạt – Lâm Đồng). Trước năm 2010 công ty sử dụng để cho thuê; tuy nhiên, bắt đầu từ quý 1 năm 2010, sau khi cho hết thời gian cho thuê công ty đã lấy lại để trực tiếp kinh doanh.
Hình ảnh một số Sản phẩm do công ty sản xuất:
Thực phẩm chức năng
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8.2. Doanh thu từng nhóm sản phẩm dịch vụ qua các năm:
Ladophar chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thương mại, kinh doanh các mặt hàng thuốc tân dược được cung cấp chủ yếu từ các Công ty dược trong nước. Trong hoạt động của Công ty, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh, thương mại dược phẩm mua từ các công ty khác chiếm tỷ trọng chủ yếu, trung bình khoảng 75 - 80% tổng doanh thu hàng năm của Công ty. Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động sản xuất chiếm tỷ trọng khoảng 20 – 25% tổng doanh thu.
	Khoản mục
	Năm 2008
	Năm 2009
	31/03/2010

	
	Giá trị 

(Tr.đồng)
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị 

(Tr.đồng)
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị 

(Tr.đồng)
	Tỷ trọng (%)

	Kinh doanh, thương mại dược phẩm mua từ các công ty khác
	128.443,23
	78,48
	169.040,29
	77,80
	43.747,36
	73,46

	Kinh doanh các sản phẩm do công ty sản xuất
	35.079,76
	21,43
	48.310,57
	22,13
	15.665,63
	26,30

	Nhóm dịch vụ, cho thuê nhà, mặt bằng
	144,00
	0,09
	144,00
	0,07
	143,08
	0,24

	Tổng doanh thu
	163.666,99
	100
	217.494,86
	100
	59.556,07
	100


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2009 và BCTC Quý 1/2010 của Ladophar 

Trong những năm qua, sau khi công ty đưa vào vận hành nhà máy sản xuất GMP – WHO  đã có sự thay đổi cơ cấu trong doanh thu, theo hướng tăng dần tỷ trọng doanh thu từ hoạt động sản xuất của công ty đồng thời giảm dần tỷ trọng doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh, thương mại dược phẩm mua từ các công ty khác qua các năm.
8.3. Lợi nhuận gộp từng nhóm dịch vụ qua các năm
	Khoản mục
	Năm 2008
	Năm 2009
	31/03/2010

	
	Giá trị

(Tr.đồng)
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị

(Tr.đồng)
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị

(Tr.đồng)
	Tỷ trọng (%)

	Kinh doanh, thương mại dược phẩm mua từ các công ty khác
	11.564,45
	55,94
	21.931,95
	65,52
	6.110,80
	65,08

	Kinh doanh các sản phẩm do công ty sản xuất
	9.009,58
	43,58
	11.440,89
	34,18
	3.137,26
	33,40

	Nhóm dịch vụ, cho thuê nhà, mặt bằng
	99,00
	0,48
	99,00
	0,30
	143,08
	1,52

	Tổng lợi nhuận gộp
	20.673,03
	100
	33.471,84
	100
	9.391,14
	100


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2009 và BCTC Quý 1/2010 của Ladophar 

Trong năm 2009, ngoài việc công ty trúng thầu cung cấp thuốc cho các tuyến điều trị của tỉnh Lâm Đồng thì việc giá thuốc được duy trì ổn định, ít biến động lớn cũng đã giúp tổng lợi nhuận gộp của Công ty đạt 33.471,84 triệu đồng, tăng 61,91% so với năm 2008. Trong đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh, thương mại dược phẩm mua từ các công ty khác tăng mạnh nhất (gần 90%), lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh các sản phẩm do công ty sản xuất cũng tăng gần 28% so với năm 2008.
Về cơ cấu lợi nhuận, nhóm kinh doanh thương mại mặt hàng thuốc chiếm 65,52%/tổng lợi nhuận, nhóm hàng do công ty sản xuất chiếm 34,18%/tổng lợi nhuận gộp, nhóm dịch vụ, cho thuê nhà, mặt bằng chiếm tỷ trọng không đáng kể, chỉ khoảng 0,30% tổng lợi nhuận gộp.
8.4. Dược phẩm và nguyên vật liệu đầu vào:
a. Các yếu tố đầu vào

Nguồn cung ứng các mặt hàng thuốc: 

Công ty kinh doanh các mặt hàng thuốc và dược phẩm chủ yếu từ nguồn mua lại của các công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm có uy tín trong nước như Trapharco, Mekophar, Domesco, Dược Hậu Giang…
DANH SÁCH MỘT SỐ NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM THUỐC CHO LADOPHAR
	STT
	NHÀ SẢN XUẤT
	SẢN PHẨM
	QUỐC GIA

	1
	Công ty cổ phần Dược phẩm TW2
	Thuốc chữa bệnh
	Việt Nam

	2
	Công ty TNHH Dược phẩm Đô Thành
	Thuốc chữa bệnh
	Việt Nam

	3
	Công ty cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar
	Thuốc chữa bệnh
	Việt Nam

	4
	Công ty cổ phần Trapharco
	Thuốc chữa bệnh
	Việt Nam

	5
	Công ty cổ phần XNK Y Tế Domesco
	Thuốc chữa bệnh
	Việt Nam

	6
	Công ty cổ phần Dược liệu TW2 (Zuullig – Pharma)
	Thuốc chữa bệnh
	Việt Nam

	7
	Công ty cổ phần Dược phẩm TTBYT Hà Nội
	Thuốc chữa bệnh
	Việt Nam

	8
	Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
	Thuốc chữa bệnh
	Việt Nam


Nguồn: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar
Nguồn nguyên vật liệu sản xuất: 

Hiện nay, với đặc điểm các mặt hàng dược phẩm do công ty sản xuất chủ yếu dựa trên những kinh nghiệm dân gian kết hợp với kiến thức cập nhật của y học thực nghiệm và kỹ thuật của công nghệ dược hiện đại nên chủ yếu nguồn nguyên liệu chủ yếu được sử dụng là các thảo dược (dược liệu Actiso) được thu mua của nhân dân Đà Lạt. Bên cạnh đó, công ty còn mua các dược liệu khác từ các công ty sản xuất khác trong nước
b. Sự ổn định của các nguồn cung ứng sản phẩm đầu vào: 

Nguồn cung ứng các mặt hàng thuốc: 

Ngành Dược Việt nam đang trên đà phát triển, tăng trưởng hàng năm bình quân toàn ngành khoảng 20%. Mặt khác, với việc Việt Nam đã gia nhập WTO, nhiều Công ty dược nước ngoài đang ngày càng xuc tiến mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh vào Việt Nam vì tiềm năng thị trường còn rất lớn, mức tiêu thụ thuốc bình quân đầu người của Việt Nam còn rất thấp so với nhiều nước trên thế giới. Vì vậy nguồn thuốc, nguồn nguyên phụ liệu phục vụ nhu cầu sản xuất, phân phối của công ty được bổ sung thường xuyên và liên tục. 
Hằng năm, căn cứ mô hình bệnh tật tại địa phương và kết quả trúng thầu ở các cơ sở điều trị, nhu cầu bán ra của các đơn vị trực thuộc, Công ty tiến hành ký kết hợp đồng với các nhà phân phối để ổn định về số lượng và giữ giá cả (trong trường hợp đấu thầu). Trong rất nhiều năm qua, Ladophar luôn là khách hàng uy tín và thân thiết của các nhà sản xuất, nhập khẩu dược phẩm tại Việt Nam. Với những chiến lược và lợi thế vốn có của mình, có thể đánh giá nguồn cung ứng các mặt hàng thuốc trong những năm qua và thời gian tới của Ladophar là tương đối ổn định.
Nguồn nguyên vật liệu sản xuất: 

·  Nguyên liệu Đông dược: Nguyên liệu chủ yếu sản xuất tại địa phương và trong nước. Hằng năm.Công ty ký hợp đồng với nông dân (thông qua 02 Đại lý của Công ty đã có hợp tác nhiều năm nay) hoặc với các công ty khác trong nước để đảm bảo đủ nguyên liệu. Nguồn cung ứng này trong những năm qua và dự báo trong thời gian tới là tương đối ổn định.

· Hóa chất nguyên liệu: với việc Việt Nam đã gia nhập WTO, Ladophar có thể trực tiếp nhập khẩu dễ dàng, thuận lợi các hóa chất nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất, hoặc mua qua các Công ty Dược khác.
· Bao bì: Chủ yếu Công ty mua tại các cơ sở sản xuất tại TP. Hồ chí Minh, đây là các cơ sở đã cung cấp lâu năm cho công ty. Hiện nay, các công ty cung cấp bao bì khá nhiều, chính vì vậy nguồn cung cấp bao bì phục vụ cho công tác sản xuất của Ladophar được đánh giá là kịp thời và ổn định.
c. Ảnh hưởng của giá cả sản phẩm, nguyên vật liệu đầu vào đến doanh thu và lợi nhuận:

Những năm trở lại đây giá thuốc liên tục gia tăng do chi phí giá nguyên liệu đầu vào trên thế giới liên tục tăng do giá các nguyên liệu sản xuất, giá bao bì tăng, giá nhập khẩu... Bên cạnh đó nhu cầu dùng thuốc ngoại do tâm lý dùng thuốc ngoại tốt hơn thuốc nội của người dân đã vô hình đẩy giá thuốc lên. Theo thống kế về giá thuốc trong những năm gần đây, tốc độ tăng giá thuốc bình quân khoản 25% một năm và theo dự báo trong thời gian tới giá thuốc còn có thể tăng cao. Tuy nhiên dược phẩm là ngành đặc biệt do đó nhà nước vẫn tiếp tục quản lý chặt chẽ những biến động về giá cả và duy trì ở mức phù hợp.

Với đặc điểm tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận từ kinh doanh thương mại dược phẩm chiếm tỷ trọng cao (doanh thu chiếm 70 – 80%/ tổng doanh thu, lợi nhuận gộp chiếm 55 – 65%/ tổng lợi nhuận gộp) nên hoạt do Ladophar phụ thuộc nhiều vào sản lượng tiêu thụ, chênh lệch giữa giá phân phối và giá cung ứng của các nhà sản xuất, hoa hồng phân phối. Khi giá dược phẩm trên thị trường biến động, Ladophar sẽ linh hoạt thay đổi giá bán tuỳ theo giá của nhà cung cấp. Do đó sự linh hoạt đối với việc kiểm soát giá dược phẩm đầu vào và sự nhạy bén của hệ thống phân phối có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoạt động của Ladophar.

Chính vì vậy, Công ty đã chủ động ký cam kết giữ giá trong năm với những hàng cung cấp cho các cơ sở điều trị trong trường hợp đấu thầu. Điều này góp phần giữ vững doanh thu, lợi nhuận cho Công ty vì doanh số bán của Công ty qua đấu thầu tương đối lớn trong tỷ trọng doanh thu. Mặt khác, các hàng hóa bán trong mạng lưới của Công ty phần lớn sẽ được chủ động điều chỉnh theo giá của thị trường, do vậy càng hạn chế bị ảnh hưởng của sự biến động giá.
Nguồn dược liệu cho sản xuất đã được Công ty chủ động mua dự trữ ngay từ đầu năm nên những ảnh hưởng từ việc biến động giá cả phần nào cũng được hạn chế.
Đối với sản xuất tân dược: Giá cả thành phẩm sẽ được thỏa thuận với khách hàng theo từng đơn đặt hàng dựa trên gia trị nguyên liệu từng thời điểm. Chính vì vậy, công ty có thể chủ động về mặt giá cả trong từng thời điểm.
8.5. Chi phí sản xuất:
Đánh giá sơ nét về chi phí của công ty so với doanh thu:

	Yếu tố chi phí
	Năm 2008
	Năm 2009
	31/03/2010

	
	Giá trị 
(Tr.đồng)
	Tỷ lệ % Tổng DT
	Giá trị 
(Tr.đồng)
	Tỷ lệ % Tổng DT
	Giá trị 
(Tr.đồng)
	Tỷ lệ % Tổng DT

	Giá vốn hàng bán
	142.993,96
	87.37%
	184.023,02
	84.61%
	50.164,93
	84.03%

	Chi phí bán hàng
	8.608,51
	5.26%
	11.075,03
	5.09%
	3.162,42
	5.31%

	Chi phí quản lý DN
	5.111,46
	3.12%
	4.773,33
	2.19%
	2.325,39
	3.90%

	Chi phí tài chính
	915,33
	0.56%
	439,88
	0.20%
	168,10
	0.28%

	Chi phí khác
	20,31
	0.01%
	68,59
	0.03%
	1,13
	0.002%

	Tổng cộng
	157.649,57
	96.32%
	200.379,85
	92.13%
	55.821,97
	93.51%


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2009 và BCTC Quý 1/2010 của Ladophar 

Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng rất lớn trên doanh thu thuần thể hiện đặc thù nghiêng về thương mại trong hoạt động của Công ty. Từ cuối năm 2008, Công ty đưa vào vận hành nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP – WHO giúp Ladophar sản xuất được nhiều sản phẩm hơn với chi phí sản xuất thấp hơn; từ đó dẫn đến trong thời gian vừa qua, tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu thuần có xu hướng giảm dần.
Bên cạnh đó, việc quản lý tốt các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính đã giúp tỷ trọng tổng chi phí /Tổng doanh thu của Công ty giảm đáng kể qua các năm, đến năm cuối năm 2009 chỉ còn chiếm tỷ trọng hơn 92% .
8.6. Trình độ công nghệ: 
Năm 2007, Ladophar đã đầu tư trên 33 tỉ đồng cho việc xây dựng nhà Máy GPs (GMP-WHO, GLP, GSP) trên cơ sở dây chuyền khép kín và theo nguyên tắc 1 chiều cùng với :

· Các thiết bị sản xuất dược phẩm hiện đại: Máy trộn siêu tốc, máy sấy tầng sôi, Máy bao phim đường tự động, máy dập viên, máy vô nang….

· Các thiết bị kiểm tra chất lượng: Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao, Máy quang phổ UV-Vis, Máy chuẩn độ điện thế, Máy phân cực kế, Máy thử độ hòa tan……

[image: image16.jpg]



Hiện hoạt động sản xuất-kinh doanh của Ladophar đang tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn Bộ Y tế Việt Nam qui định: 

· Nhà máy đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP-WHO)

· Phòng kiểm tra chất lượng đạt GLP (Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc)

· Kho đạt tiêu chuẩn GSP (thực hành tốt bảo quản thuốc)

· Hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn GDP (thực hành tốt phân phối thuốc).

· Nhà thuốc bệnh viện của Ladophar đạt tiêu chuẩn GPP (Thực hành tốt nhà thuốc)
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Với xu hướng trở về với thiên nhiên, tận dụng những lợi thế về kinh nghiệm và nguồn nguyên liệu, năm 2009 Ladophar đã đầu tư hệ thống cao sấy phun, tổng giá trị đầu tư 01 tỷ đồng nhằm tạo ra các nguyên liệu cao khô từ dược liệu, làm đầu vào cho các sản phẩm thuốc có nguồn gốc dược liệu, tận dụng được nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước.
8.7. Qui trình sản xuất
Ladophar hiện đang sản xuất các sản phẩm trên 3 dây chuyền:

· Dây chuyền thuốc viên, cốm bột:
· Bao gồm các thiết bị: Máy trộn siêu tốc, máy sấy tầng sôi, máy xạt hạt, máy trộn lập phương, máy dập viên, máy bao phim, máy ép vỉ….
· Qui trình sản xuất: (xem hình vẽ)
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· Dây chuyền thuốc nước

· Bao gồm các thiết bị: máy khuấy trộn, máy đóng gói….
· Qui trình sản xuất: (xem hình vẽ)
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· Dây chuyền sản xuất Trà

· Bao gồm các thiết bị: hệ thống sao sấy dược liệu tự động, các máy đóng gói tự động…
· Qui trình sản xuất: (xem hình vẽ)
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8.8. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ:
a. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng

· Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9001

· Hệ thống Sản xuất đang áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn của Ngành Dược: GSP 

MINH HỌA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
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b. Qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm
Các sản phẩm do Ladophar sản xuất được kiểm soát chất lượng bởi hệ thống quản lý chất lượng có các bước:

· Nguyên liệu, bao bì đầu vào sau khi được cung cấp bởi các nhà cung ứng uy tín (thông qua hồ sơ đánh giá nhà cung ứng), trước khi được nhập kho phải được lấy mẫu kiểm nghiệm. 

· Nếu đạt mới được đưa vào nhập kho để chuẩn bị cho sản xuất

· Không đạt được đưa vào khu vực hàng loại bỏ để thanh lý hoặc chuyển trả nhà cung ứng

· Trong quá trình sản xuất , tất cả các công đoạn đều được kiểm soát bởi nhân viên kiểm soát trong quá trình với phương châm “chất lượng bắt đầu từ mọi khâu”,

· Bên cạnh đó tại mỗi công đoạn Bán thành phẩm (BTP) đều được lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu bởi bộ phận Kiểm tra chất lượng 

· Cuối cùng là Thành phẩm : được lấy mẫu kiểm tra lần cuối trước khi có lệnh xuất xưởng để nhập kho
QUI TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

8.9. Hoạt động Marketing:
a. Quảng bá thương hiệu:

Đối với Ladophar, xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp ra công chúng được xem là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường. Chính vì lẽ đó, hằng năm công ty thường xuyên tham gia các hoạt động quảng cáo, hội chợ nhằm quảng bá thương hiệu công ty như: hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, hội chợ Tây Nguyên, hội chợ Lào, hội chợ Lạng Sơn, hội chợ tại Hà Nội…
Ngoài ra, hằng năm công ty thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội như: đóng góp quỹ xóa đói giảm nghèo, xây nhà tình thương, hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam, đóng góp quỹ xóa nhà tạm, đỡ đầu, tặng quà xã nghèo, tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi con cán bộ ngành y tế đi công tác bị tai nạn mất, nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ chương trình “Vì trái tim trẻ thơ”…
b. Chiến lược hệ thống phân phối:

Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar đã thiết lập mạng lưới lưu thông phân phối rộng khắp tỉnh Lâm Đồng thông qua các nhà thuốc, các cơ quan, các bệnh viện và Trung tâm y tế huyện thị trong tỉnh.

Bên cạnh đó, công ty hiện nay có 3 chi nhánh đặt tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo Lộc. Thông qua các hệ thống chi nhánh này, Công ty thực hiện phân phối cho các đại lý, các siêu thị, hiệu thuốc, các bệnh viện trên toàn quốc. 

8.10. Nhãn hiệu thương mại và đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền:
a. Logo của Công ty:
Logo của Công ty đã đăng ký và được Cục sỡ hữu trí tuệ cấp Giấy Chứng nhận đăng ký số 54789 cho Công ty 
b. Phát minh sáng chế và bản quyền:

Ladophar đã đăng ký bảo hộ các nhãn thuốc, kiểu dáng công nghiệp tại cục Sở hữu trí tuệ:

	STT
	Tên/ nhãn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
	Số nhãn hiệu

	1
	Cynaphytol
	45785

	2
	Hoàn Actisô
	46741

	3
	Hộp Ladolugel
	9075

	4
	Ladodianvic
	119171

	5
	Top-feron B9
	117998

	6
	Eunisina
	112259

	7
	Latanzen
	117038

	8
	Angintab
	119172

	9
	Ladonadol
	123755

	10
	Medtakan
	125670

	11
	Eurotexgynal
	125426

	12
	Contaforce
	125427

	13
	TerpinLadopha
	128165


8.11. Tình hình nghiên cứu sản phẩm mới:


Trong định hướng hoạt động của mình, Công ty luôn mong muốn mang đến cho người dân Việt Nam những sản phẩm chất lượng cao nhất, phù hợp nhất. Chính vì vậy, việc tập trung cập nhật những phát minh, sáng chế sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng và nghiên cứu nhu cầu của khách hàng luôn được Ladophar ưu ái đặt lên hàng đầu. Từ những cập nhật và nghiên cứu đó, Ladophar nhanh chóng cho ra đời các sản phẩm mới độc quyền trên thị trường Việt Nam. Trong thời gian qua, Công ty cho ra đời nhiều sản phẩm mới, với các dòng sản phẩm chính như: 
· Đi từ nguồn dược liệu địa phương: Viên Cynaphytol, Bavegan, Trà túi lọc Lado Actisô, Trà hòa tan Actisô, Thuốc ống uống Actisô, Mát gan giải độc, cao Actisô

· Các sản phẩm đông dược: Hoạt huyết dưỡng não, Sirô ho bổ phổi, Cao ích mẫu, Kim tiền thảo, Medtakan 40mg, Lado Spirulina, Lado Thanh phế, Lado An Thần, Lado tiêu hóa.

· Các sản phẩm tân dược: Magnesi B6, Latanzen, Cimetidin 300mg, Vitamin B1B6B12, Clopheniramin 4mg, Paracetamol 500mg, Rutin C, Ladolugel, Dexamethasone 0,5mg…

Hiện nay, Ladophar đang tập trung đầu tư nghiên cứu các sản phẩm từ đông dược dựa trên thiết bị công nghệ đã đầu tư: hệ thống chế biến cao phun sấy, dây chuyền sản xuất viên 

8.12. Các Hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã ký kết:

Một số Hợp đồng cung cấp dược phẩm của Công ty được liệt kê trong bảng sau:
	STT
	Đối tác
	Thời hạn

Hoàn thành
	Sản phẩm
	Giá trị HĐ (1000VNĐ)
	Số Hợp đồng

	1
	Bệnh viện II Lâm Đồng
	Năm 2010
	Thuốc+SP Công ty
	844.601
	02/HĐ/CTD

	2
	Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
	Năm 2010
	Thuốc+SP Công ty
	3.298.307
	71/HĐKT

	3
	Trung tâm Dịch vụ Thương mại Dược Mỹ phẩm
	Năm 2010
	Thuốc+SP Công ty
	3.065.920
	104/HĐ/2010

	4
	Công ty DP Quận 10
	Năm 2010
	Thuốc+SP Công ty
	7.800.000
	

	5
	Trung tâm Y Tế các Huyện
	Năm 2010
	Thuốc+SP Công ty
	5.936.000
	

	6
	Công ty cổ phần Dược phẩm Viêt Anh
	Năm 2010
	Thuốc+SP Công ty
	700.000
	

	7
	Công ty cổ phần Dược phẩm Quốc tế Nam Anh
	Năm 2010
	Thuốc+SP Công ty
	300.000
	

	8
	Công ty DP Thanh Hóa
	Năm 2010
	Thuốc+SP Công ty
	500.000
	

	9
	Công ty Dược phẩm TW2-CODUPhar
	Năm 2010
	Thuốc+SP Công ty
	4.000.000
	

	10
	Công ty DP Khánh Hòa
	Năm 2010
	Thuốc+SP Công ty
	1.400.000
	

	Tổng cộng
	27.844.828     
	


Nguồn: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar
Một số Hợp đồng mua nguyên vật liệu của Công ty được liệt kê trong bảng sau:

	STT
	Đối tác
	Sản phẩm
	Giá trị HĐ
(1000 đồng)
	Hiệu lực HĐ
	Số HĐ

	1
	Công ty TNHH Khang Thái
	Bao bì
	100.000
	31/12/2010
	11/HD/KT

	2
	Công ty Bao Bì sài Gòn
	Bao bì
	160.000
	30/03/2010
	29/Bo2010

	3
	Công ty TNHH Bao bì Tân Toàn Phát
	Bao bì
	100.000
	31/12/2010
	

	4
	Công ty Rạng Đông
	Bao bì
	735.000
	31/12/2010
	3HĐ/2010

	5
	Công ty SX-TM Nhựa Cường Phát
	Bao bì
	300.000
	31/12/2010
	

	6
	Công ty Dược Sài Gòn (Sapharco)
	Nguyên liệu
	600.000
	31/12/2010
	32/SPC-NL 2010

	7
	Hợp đồng nông sản với từng hộ dân 
	Nguyên liệu (lá Actiso tươi)
	258.600
	31/12/2010
	

	8
	Hợp đồng nông sản với từng hộ dân
	Nguyên liệu (Bông, thân, rễ Actiso )
	8.028.270
	31/12/2010
	

	9
	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco
	Nguyên liệu
	1.000.000
	31/12/2010
	

	10
	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM (YTECO)
	Nguyên liệu
	500.000
	31/12/2010
	

	11
	Công ty FD-C
	Nguyên liệu
	180.000
	31/12/2010
	16/2010/HĐKT

	12
	Công ty Oai Hùng
	Bao bì
	500.000
	31/12/2010
	19/10/OH-HĐKT

	13
	Công ty Tấn Thành
	Bao bì
	500.000
	31/12/2010
	04/2010

	14
	Công ty Bao bì Vĩnh An
	Bao bì
	1.100.000
	31/12/2010
	01/HĐ2010

	15
	Công ty Đường Biên hòa
	Nguyên liệu
	300.000
	31/12/2010
	

	16
	Công ty cổ phần BV Hóa chất Á Châu
	Nguyên liệu
	280.000
	31/12/2010
	27/HĐNT/ACCLD 2010

	17
	Công ty Bao bì Tín Nghĩa
	Bao bì
	500.000
	31/12/2010
	05/2010 KT

	Tổng cộng
	15.141.870
	
	


Nguồn: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar
9. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
9.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2008 , 2009 và 31/03/2010.

Đơn vị tính: đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	% tăng giảm 2009/2008
	31/03/2010

	Tổng giá trị tài sản
	71.743.499.045
	83.771.611.489
	16,77%
	95.685.988.932

	Doanh thu thuần
	163.666.994.976
	217.494.860.019
	32,89%
	59.556.074.915

	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	6.243.216.345
	17.371.516.481
	178,25%
	3.846.346.219

	Lợi nhuận khác
	788.604.468
	831.493.015
	5,44%
	187.441.128

	Lợi nhuận trước thuế
	7.031.820.813
	18.203.009.496
	158,87%
	4.033.787.347

	Lợi nhuận sau thuế
	5.173.034.271
	14.977.373.204
	189,53%
	3.025.340.510

	Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức (%)
	31,12%
	17,03%
	-14,09%
	-

	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%)
	9,47%
	15%
	5,53%
	-


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2009 và BCTC Quý 1/2010 của Công ty 

Nhờ tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu khả quan, cùng với những nỗ lực của Công ty nên trong năm 2009, doanh thu thuần thực hiện đã đạt vượt mức doanh thu thuần thực hiện năm 2008 hơn 32,89%.
Mặt khác, mặt bằng giá chi phí đầu vào năm 2009 có xu hướng giảm và ổn định, công ty đưa vào vận hành nhà máy GMP- WHO, các chi phí lãi vay phải trả giảm 50% tạo điều kiện cho Công ty tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, mặc dù tốc độ tăng doanh thu chỉ đạt mức 32,89%, nhưng lợi nhuận sau thuế trong năm 2009 lại tăng hết sức ấn tượng, gấp 2,9 lần so với cả năm 2008 và lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2010 là  3.025.340.510 đạt 26,67% kế hoạch năm 2010.
9.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Thuận lợi

· Chính phủ, Bộ Y Tế, Cục quản lý Dược Việt Nam có những chính sách quốc gia thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp Dược, khuyến khích hệ thống điều trị và người tiêu dùng quan tâm đến việc sử dụng thuốc sản xuất trong nước có chất lượng cao.

· Tăng trưởng kinh tế, sức mua của người dân tăng cao. Hệ thống điều trị, người tiêu dùng ngày càng có lòng tin hơn đối với dược phẩm sản xuất trong nước.

· Công ty nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo UBND, các sở ban ngành tỉnh Lâm Đồng.

· Sự đóng góp sáng tạo và hiệu quả của đội ngũ Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động trong Công ty.
· Có Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, điều kiện tiên quyết để Bộ y tế cấp số đăng ký sản xuất.

· Có đội ngũ lãnh đạo và người lao động tâm huyết với nghề, với Công ty; trình độ, năng lực ngày càng được bổ sung và nâng cao;

· Tiềm năng thị trường dược phẩm trong nước còn rất dồi dào. Đời sống người dân ngày càng cao, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn…
b. Khó khăn

· Sự biến động giá dược phẩm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

· Cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực, sự cạnh tranh trong Ngành ngày càng khốc liệt;

· Môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng, hành lang pháp lý chưa đầy đủ. 
10. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

10.1. Vị thế của Công ty trong ngành

Thị trường tiêu thụ của Ladophar ngày càng được mở rộng và đa dạng ở phạm vi trong nước. Hiện nay thị phần tính trên lĩnh vực sản xuất của công ty vẫn còn thấp tuy nhiên kết quả hoạt động cũng rất có hiệu quả.

Riêng trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Ladophar là một trong những đơn vị sản xuất và phân phối dược phẩm hàng đầu. Ngành dược là một ngành sản xuất đặc biệt với sản phẩm đặc biệt, nhất là từ trước đến nay Việt Nam chưa cho phép các công ty nước ngoài được phân phối trực tiếp. Do đó, lợi thế lớn nhất của các Công ty hiện nay là hệ thống phân phối rộng khắp trong tỉnh và không bị cạnh tranh của các đối thủ nước ngoài; giá thành sản phẩm thấp và chiếm lĩnh phân khúc thị trường giá thuốc bình dân trong tỉnh.
Với lợi thế là công ty dược địa phương chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần đầu tiên trong cả nước, Ladophar đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Trong năm 2009 vừa qua, tổng tài sản của Công ty đạt hơn 83,771 tỷ đồng, tăng 16,77% so với năm 2008. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 217,495 tỷ đồng, tăng 32,89% so với năm 2008. Doanh thu tăng làm cho lợi nhuận thuần của Công ty tăng mạnh 189,53% so với năm 2008, đạt 18,203 tỷ đồng .

Một số chỉ tiêu tài chính trong năm 2009 của Ladophar so sánh với các công ty cùng ngành.
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Ladophar
	Bepharco
	Cửu Long
	Imex-pharm
	Domesco
	Hà Tây
	Hậu Giang
	Viễn Đông

	1
	Hiệu quả hoạt động và tài sản, nguồn vốn
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Doanh thu thuần
	Tỷ.đồng
	 217,49
	423,34
	574,39
	660,08
	1.067,90
	586,60
	1.745,37
	917,19

	1.2
	Lợi nhuận sau thuế
	Tỷ.đồng
	 14,98
	7,18
	57,48
	68,14
	88,01
	14,37
	371,55
	108,75

	1.3
	Tổng tài sản
	Tỷ.đồng
	 83,77
	264,88
	642,63
	732,99
	708,68
	244,76
	1.530,81
	723,28

	1.4
	Vốn chủ sở hữu
	Tỷ.đồng
	 37,22
	69,67
	302,32
	545,72
	513,55
	87,34
	1.026,81
	430,07

	1.5
	Vốn điều lệ
	Tỷ.đồng
	 17,00
	30,00
	97,19
	116,60
	178,09
	41,23
	266,63
	119,10

	2
	Hệ số khả năng thanh toán
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Suất sinh lời của doanh thu (ROS)
	%
	 6,9%
	1,7%
	10,0%
	10,3%
	8,2%
	2,4%
	21,3%
	11,9%

	2.2
	Suất sinh lời của tài sản (ROA)
	%
	 17,9%
	2,7%
	8,9%
	9,3%
	12,4%
	5,9%
	24,3%
	15,0%

	2.3
	Suất sinh lời của vốn chủ (ROE)
	%
	 40,2%
	10,3%
	19,0%
	12,5%
	17,1%
	16,5%
	36,2%
	25,3%

	2.4
	Suất sinh lời trên VĐL
	%
	 88,1%
	23,9%
	59,1%
	58,4%
	49,4%
	34,9%
	139,4%
	91,3%

	2.5
	Thu nhập trên 1 Cổ phiếu
	đồng
	 8.810
	2.123
	5.917
	5.873
	4.942
	3.487
	13.758
	11.977

	Nguồn: FPTS tổng hợp trên cơ sở BCTC của các công ty niêm yết đăng tải trên website HOSE và HNX 

	
	Ghi chú:

	
	  - Trị số in nghiêng là cao hơn LADOPHAR

	
	  - Trị số in đậm là thấp hơn LADOPHAR


10.2. Triển vọng phát triển của ngành
Ngành sản xuất dược phẩm là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận biên cao của thế giới. Sự tăng trưởng của thị trường tiếp tục phản ánh nhu cầu thuốc không được đáp ứng đầy đủ, cũng như tác động không ngừng của sự gia tăng dân số sẽ làm nhu cầu về đảm bảo sức khỏe ngày càng cao. Theo dự báo của BMI (Anh), ngành dược Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng bình quân 25%/năm trong các năm tới và đạt giá trị gần 2 tỷ USD vào năm 2013. Thu nhập và đời sống của hơn 80 triệu dân số Việt Nam đang được cải thiện và nhu cầu sử dụng thuốc tăng nhanh khiến cầu về thuốc ngày càng lớn. Với gần 200 doanh nghiệp, ngành dược trong nước chỉ đáp ứng gần 50% nhu cầu nội địa. Trong năm 2010, Việt Nam hướng tới mục tiêu sản xuất trong nước sẽ phục vụ được 60% nhu cầu của thị trường.

Mặc dù đã được phép nhập khẩu trực tiếp dược phẩm từ ngày 01/01/2009, nhưng các doanh nghiệp nước ngoài vẫn chưa được quyền phân phối trực tiếp. Do đó, các doanh nghiệp nước ngoài vẫn phải bán thuốc thông qua các doanh nghiệp trong nước. Theo lộ trình cam kết WTO, quy định này vẫn chưa được tháo dỡ trong năm 2010. Do đó, phân phối vẫn là lợi thế quan trọng của các công ty dược trong nước trong thời gian tới.
Theo thống kê ngành dược, các nhóm thuốc sản xuất trong nước đang có xu hướng thay thế dần thuốc nhập khẩu thể hiện qua xu hướng tăng lên của tỷ trọng giá trị thuốc bình quân là 20% trong tổng doanh thu của ngành dược cho giai đoạn từ năm 2000 đến 2008. Tuy nhiên, xét về quy mô ngành dược Việt Nam hiện nay vẫn rất nhỏ bé, và còn nhiều tiềm năng để phát triển. Chi tiêu của người dân cho dược phẩm và chăm sóc sức khỏe hiện còn rất thấp. Tính trên đầu người, trung bình một người Việt Nam trả 40,3USD cho chăm sóc y tế năm 2006, trong đó 11,2 USD là chi phí thuốc, năm 2007 là 46,1 USD với tiền thuốc chiếm 30%. Tổng giá trị sử dụng thuốc của Việt Nam năm 2008 đạt 1,4 tỷ USD, bình quân 16,45 USD/người/năm - tăng 22,8% so với năm 2007. Năm 2009, doanh số ngành dược ước tính đạt 1,6 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2008. Tiêu thụ bình quân đầu người ở mức 18,6 USD/người/năm, tăng 13% so với năm 2008. Mức chi tiêu cho dược phẩm hiện nay là quá thấp so với các nước trong khu vực, chỉ bằng 1/5 của Thái Lan và 1/4 của Ấn Độ.
	Chi tiêu tiền thuốc bình quân đầu người và
tổng giá trị tiền sử dụng thuốc
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	Nguồn: Cục Quản lý Dược phẩm


Mục tiêu chiến lược phát triển ngành Dược đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là sản xuất trong nước sẽ đảm bảo 60% nhu cầu thuốc phòng và chữa bệnh của xã hội, mức tiêu dùng thuốc bình quân đạt 12 - 15 USD/người/năm, trung bình 1,5 dược sĩ đại học/10.000 dân.

Dự kiến vào năm 2010, tổng doanh thu thuốc sản xuất trong nước có thể đạt tới 10.000 tỷ đồng, tiềm năng thị trường dược phẩm có thể đạt hơn 1 tỷ USD cho thấy nhu cầu đối với các sản phẩm của ngành Dược ngày càng gia tăng. Đây là cơ hội tốt cho sự phát triển hoạt động kinh doanh của ngành nói chung và Ladophar nói riêng
10.3. Định hướng phát triển của Công ty

Ngành sản xuất dược phẩm trong nước đang ở giai đoạn tăng trưởng mạnh, có sự cạnh tranh khốc liệt. Trong đó, một số Công ty dược dẫn đầu trong nước đang hấp dẫn khách hàng bằng những sản phẩm dược đặc trị, chất lượng cao với chi phí đầu tư vượt trội. Chính vì thế, các Công ty nhỏ và vừa rất khó khăn trong việc cạnh tranh với các Công ty lớn này. Một số công ty khác thì theo đuổi chiến lược chi phí thấp dựa vào quy mô sản xuất và thị trường hiện hữu. Số còn lại theo đuổi chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, tập trung vào một phân khúc thị trường cụ thể theo yếu tố địa lý, đối tượng khách hàng hoặc tính chất sản phẩm. Với tình hình thực tế như vậy, định hướng phát triển của Ladophar trong thời gian tới:
· Khai thác hiệu quả lợi thế về công nghệ chế biến và bào chế dược liệu Actiso đặc sản và các dược liệu quí hiếm khác của Đà lạt - Lâm đồng; 

· Phát huy kinh nghiệm trên 30 năm sản xuất Đông dược, cung ứng các sản phẩm chất lượng và hiệu quả điều trị cao đến người tiêu dùng;

· Xây dựng thương hiệu Ladophar và các sản phẩm đặc chế từ Actiso. Đưa Ladophar sớm trở thành nhà sản xuất, phân phối dược phẩm uy tín, chất lượng trong top 10 của Ngành Dược Việt nam

· Không ngừng xây dựng đội ngũ quản lý giỏi, tập thể người lao động chuyên nghiệp, gắn bó lâu dài với Công ty. 
11. Chính sách đối với người lao động

11.1. Số lượng người lao động trong Công ty

Tổng số lao động trong Công ty tại thời điểm 31/01/2010 là 295 người với cơ cấu như sau:

	Chỉ tiêu
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ            (%)

	Theo tính chất hợp đồng lao động
	
	

	Hợp đồng có xác định thời hạn
	102
	34.58%

	Hợp đồng không xác định thời hạn
	149
	50.51%

	Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)
	44
	14.92%

	TỔNG CỘNG
	295
	100.00%

	Theo trình độ lao động
	
	

	Trên đại học
	1
	0.34%

	Đại học
	38
	12.88%

	Cao đẳng
	5
	1.69%

	Trung cấp
	114
	38.64%

	Phổ thông (kể cả lao động thời vụ)
	44
	14.92%

	Khác
	93
	31.53%

	Tổng cộng
	295
	100.00%


Nguồn: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar
11.2. Chính sách đối với người lao động
Đối với Công ty, người lao động là tài nguyên, là yếu tố dẫn đến thành công trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, nhân tố con người được Công ty quan tâm hàng đầu. Bên cạnh chế độ đãi ngộ với mức lương cạnh tranh, Công ty luôn tạo môi trường làm việc thân thiện, thi đua và cùng nhau phát triển để người lao động có thể phát huy hết khả năng sáng tạo, tính năng động và nỗ lực hết mình đóng góp vào sự phát triển ngày một vững mạnh của Công ty. 
Ladophar luôn thực hiện đúng nội quy lao động đã được ký duyệt, tạo điều kiện tốt cho Tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Công ty Tổ chức hội nghị người lao động hằng năm, thông qua thỏa ước lao động tập thể nhằm đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp; luôn cố gắng tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động .Giải quyết các chế độ, lương thưởng cho người lao động kịp thời, đầy đủ theo quy định của Công ty và pháp luật, chăm lo đến đời sống tinh thần của người lao động. 
Các chính sách cụ thể :
· Chính sách đào tạo:

Công tác đào tạo về quản lý, chuyên môn và nghiệp vụ luôn được Công ty quan tâm. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, từng bộ phận, từng cá nhân, Công ty thường xuyên phối hợp với các tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo phù hợp cả trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề cho người lao động trong Công ty. Cụ thể:
· Đối với cán bộ lãnh đạo, Công ty kết hợp với các trung tâm đào tạo bồi dưỡng chuyên môn về quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính, nhân sự, kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực quản lý của các cán bộ chủ chốt trong Công ty.

· Đối với lao động tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của nhà nước. 

· Đối với lao động trực tiếp, thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành hàng. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học.

· Chính sách lương, thưởng
· Chính sách lương: Công ty xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Tiền lương được phân phối theo nguyên tắc phân phối lao động và sử dụng tiền lương như đòn bẩy kinh tế quan trọng nhất để kích thích người lao động tích cực tham gia sản xuất kinh doanh. Việc phân phối lương được thực hiện công khai và dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong Công ty. 
· Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc. Công ty đưa ra chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí.

· Chính sách phúc lợi: 
Cán bộ công nhân viên được đảm bảo các chế độ về bảo hiểm xã hội, y tế và bảo hiểm tai nạn; được giải quyết đầy đủ chế độ nghỉ phép hàng năm, lễ, tết và ngày nghỉ việc riêng có lương theo quy định.

Hàng năm, Công ty luôn tổ chức các chuyến tham quan, nghỉ mát cho toàn thể Cán bộ công nhân viên trong Công ty. Bên cạnh đó, sức khỏe của Cán bộ công nhân viên của Công ty cũng được chú trọng thông qua các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ được sự hưởng ứng mạnh mẽ của toàn Công ty.
12. Chính sách cổ tức

Kết thúc niên độ tài chính, Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông. Phương án này được xây dựng trên cơ sở lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu được từ hoạt động kinh doanh trong năm tài chính vừa qua sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tài chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Công ty cũng xét tới kế hoạch và định hướng kinh doanh, chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức cổ tức dự kiến hợp lý. Tỷ lệ cổ tức thực chia cho cổ đông trong những năm qua như sau:

Tình hình thực hiện phân phối cổ tức từ năm 2006 – 2009
	
STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009

	1
	Vốn điều lệ
	Triệu đồng
	10.000.000
	17.000.000
	17.000.000

	3
	Doanh thu thuần
	Triệu đồng
	131.513,05
	163.666,99
	217.494,86

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	Triệu đồng
	5.750,57
	7.031,82
	18.203,00

	5
	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ
	%
	20%
	9,47%
	15%


        Nguồn: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng -  Ladophar 
13. Tình hình tài chính

13.1. Các chỉ tiêu cơ bản

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Niên độ kế toán: Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Khấu hao tài sản cố định: Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 206/2003/QĐ–BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Số năm khấu hao của các nhóm tài sản cố định như sau:

	Loại tài sản
	Thời gian khấu hao (năm)

	Nhà cửa, vật kiến trúc
Phương tiện vận tải
Máy móc thiết bị
Thiết bị văn phòng

Tài sản cố định vô hình

Bất động sản đầu tư
	03 – 15
05 – 08
02 – 12
02 – 07

04 – 28

25 
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Mức lương bình quân của người lao động

 Đơn vị tính: đồng/người/tháng

	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009

	Mức lương bình quân
	3.200.000
	3.700.000
	4.200.000

	Số lượng lao động bình quân
	253
	245
	278


Nguồn: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar
Mức thu nhập bình quân của nhân viên Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar trong những năm qua (2007 – 2009) vào khoảng trên dưới 4 triệu đồng/tháng và theo xu hướng ngày càng tăng. Đây là mức thu nhập khá cao so với mức bình quân của lao động tại khu vực tỉnh Lâm Đồng và trong ngành.
Thanh toán các khoản nợ đến hạn: Các khoản nợ của Công ty đều được thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong những năm qua. Các nghĩa vụ nợ khác như: Phải trả người bán, Phải trả công nhân viên, Phải trả phải nộp khác được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ. Hiện tại, Công ty không có khoản nợ quá hạn.
Các khoản phải nộp theo luật định: Các nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước được Công ty đóng theo đúng quy định của pháp luật. Công ty thực hiện việc trích – nộp bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế;…đầy đủ theo luật định.
Trích lập các quỹ theo luật định: Sau khi kết thúc niên độ tài chính (31/12), Công ty tiến hành trích lập các quỹ trên cơ sở từ lợi nhuận sau thuế đạt được. Các quỹ như: quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi… sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tỷ lệ trích lập tùy theo kết quả kinh doanh trong năm sản xuất và mục tiêu phát triển của Công ty đồng thời phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.
Số dư các quỹ cuối năm 2008 và 2009 và 31/03/2010 của Ladophar như sau:

 
 



               Đơn vị tính: đồng
	STT
	Danh mục
	Năm 2008
	Năm 2009
	31/03/2010

	1
	Quỹ đầu tư phát triển
	672.931.431
	672.931.431
	9.084.604.511

	2
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	-
	-
	-

	3
	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	614.201.007
	241.721.007
	1.300.914.131

	4
	Quỹ dự phòng tài chính
	1.454.170.404
	1.454.170.404
	2.951.907.404

	Tổng cộng
	2.741.302.842
	2.368.822.842
	13.337.426.046


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2009 và BCTC Quý 1/2010 của Ladophar 

Tổng dư nợ vay đến 31/03/2010:               
Tổng các khoản vay ngắn hạn và dài hạn như sau : 

Đơn vị tính: đồng

	Chỉ tiêu
	31/12/2008
	31/12/2009
	31/03/2010

	Vay và nợ ngắn hạn
	1.000.000.000
	7.900.323.271
	2.362.507.318

	Vay và nợ dài hạn
	4.113.935.817
	-
	-

	Tổng cộng
	5.113.935.817
	7.900.323.271
	2.362.507.318

	Nợ quá hạn
	Không có
	Không có
	Không có
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Tính đến ngày 31/03/2010 Công ty có 2.362.507.318 nợ vay ngắn hạn và không có nợ vay quá hạn. Cụ thể về khoản vay này như sau: 

· Đơn vị cho vay: BIDV chi nhánh Lâm Đồng 

· Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số:  01/2009/HĐHM
· Mức dư nợ tối đa: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng chẵn)
· Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
· Thời hạn của Hợp đồng: 12 tháng 

· Lãi suất: xác định trong từng Hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể theo chế độ lãi suất của Ngân hàng trong từng thời kỳ. 

Tình hình công nợ hiện nay

Các khoản phải thu: 






Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2008
	31/12/2009
	31/03/2010

	Phải thu ngắn hạn
	10.407.961.861
	15.728.274.692
	18.186.921.574

	Phải thu của khách hàng
	9.345.583.916
	14.599.994.667
	16.984.636.953

	Trả trước người bán
	868.191.677
	466.173.453
	347.659.139

	Phải thu nội bộ
	-
	-
	854.625.482

	Các khoản phải thu khác
	194.186.268
	662.106.572
	-

	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
	-
	-
	-

	Phải thu dài hạn
	-
	-
	-

	Tổng cộng
	10.407.961.861
	15.728.274.692
	18.186.921.574


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2009 và BCTC Quý 1/2010 của Ladophar
Danh sách một số công nợ phải thu của Ladophar tại thời điểm 31/03/2010

	STT
	Teân khaùch haøng
	Noäi dung 
	 Soá tieàn 

	1
	Trung Tâm Y Tế Bảo Lâm
	Phải thu nợ bán hàng
	        623.151.804 

	2
	Trung Tâm Y Tế Đạ Tẻ
	Phải thu nợ bán hàng
	        552.036.719 

	3
	Trung Tâm Y Tế Đạ Hoai
	Phải thu nợ bán hàng
	        969.176.537 

	4
	Trung Tâm Y Tế Cát Tiên
	Phải thu nợ bán hàng
	     1.155.936.666 

	5
	Trung Tâm Y Tế Di Linh
	Phải thu nợ bán hàng
	     1.643.562.917 

	6
	BV Đa khoa Lâm Đồng
	Phải thu nợ bán hàng
	2.652.000.460 

	7
	Trung Tâm Y Tế Đà Lạt
	Phải thu nợ bán hàng
	1.187.162.320 

	8
	Trung tâm DV TM D​ược Mỹ phẩm Hà Nội
	Phải thu nợ bán hàng
	1.028.398.500 

	9
	Công ty cổ phần Dược phẩm Quận 10
	Phải thu nợ bán hàng
	 513.035.300 

	Tổng cộng
	     10.324.461.223 


Ngoài ra còn có các Công ty Dược, Bệnh viện, Nhà thuốc trong và ngoài tỉnh là khách hàng của Ladophar trong những năm qua có quan hệ kinh doanh uy tín như: Trung tâm y tế Bảo Lộc, Bệnh Viện II, Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt, Công ty TNHH D​ược Phẩm Việt Anh, Công ty cổ phần Dược phẩm Quận 10...
Nợ phải trả: 

Đơn vị tính: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	31/12/2008
	31/12/2009
	31/03/2010

	I. Nợ ngắn hạn
	40.629.103.017
	44.892.972.874
	55.296.884.707(*)

	1. Vay và nợ ngắn hạn
	1.000.000.000
	7.900.323.271
	2.362.507.318

	2. Phải trả người bán 
	30.942.840.142
	27.783.348.644
	39.482.489.602

	3. Người mua trả tiền trước
	9.383.949
	1.524.467
	-

	4. Thuế và các khoản phải nộp NN
	707.396.031
	3.501.202.545
	4.005.241.309

	5. Phải trả người lao động
	7.231.640.991
	5.241.121.534
	7.463.159.440

	6. Các khoản phải trả ngắn hạn khác
	737.841.904
	465.452.413
	1.983.487.038

	II. Nợ dài hạn
	5.902.719.975
	1.655.069.358
	1.598.964.458

	1. Phải trả dài hạn khác
	1.388.730.000
	1.370.230.000
	1.385.230.000

	2. Vay và nợ dài hạn 
	4.113.935.817
	-
	-

	3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	400.054.158
	284.839.358
	213.734.458

	Tổng cộng
	46.531.822.992
	46.548.042.232
	56.895.849.165(*)
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(*) Lưu ý:
· Theo Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp, thì Quỹ khen thưởng phúc lợi được ghi nhận là khoản phải trả ngắn hạn (Đổi số hiệu tài khoản 431- “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” thành tài khoản 353). Để đảm bảo tính so sánh với số liệu năm 2008, 2009, bảng trên không ghi nhận mục này.
· Theo Thông tư số 12/2009/TT-BTC về việc Hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề thì Ladophar được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh năm 2009 trong thời gian 9 tháng.
Danh sách một số công nợ phải trả của Ladophar tại thời điểm 31/03/2010
	STT
	Teân khaùch haøng
	Noäi dung 
	 Soá tieàn 

	1
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
	Nợ mua hàng
	1.048.175.076 

	2
	Chi nhánh Công ty Bidiphar Đắklắk
	Nợ mua hàng
	1.497.727.546 

	3
	Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco
	Nợ mua hàng
	1.403.242.861 

	4
	Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Y Tế Domesco
	Nợ mua hàng
	2.757.955.622 

	5
	Công ty TNHH Dược phẩm Đô Thành
	Nợ mua hàng
	1.044.689.025 

	6
	Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình D​ương
	Nợ mua hàng
	3.890.013.805 

	7
	Công ty cổ phần D​ược phẩm Bình Ngân
	Nợ mua hàng
	1.104.990.862 

	8
	Công ty cổ phần D​ược Phẩm TW2
	Nợ mua hàng
	 911.875.115 

	Tổng cộng
	   13.658.669.912 


Và một số nhà cung cấp dược phẩm khác như: Công ty cổ phần Hoá Dược phẩm MeKophar, Công ty cổ phần Dược phẩm TW25, Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2, Công ty cổ phần Dược Phẩm 2/9...
13.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	2008
	2009

	1.  Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	 
	 

	  +  Hệ số thanh toán ngắn hạn:
	
	 
	 

	      TSLĐ/Nợ ngắn hạn
	Lần
	1,12
	1,30

	  +  Hệ số thanh toán nhanh:
	
	
	

	      (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn
	Lần
	0,38
	0,47

	2.  Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	

	  +  Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	Lần
	0,65
	0,56

	  +  Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	Lần
	1,85
	1,25

	3.  Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	  +  Vòng quay hàng tồn kho:
	
	
	

	      Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho BQ 
	Vòng
	5,59
	5,45

	  +  Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
	Lần
	2,28
	2,60

	4.  Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	

	  +  Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	%
	3,16
	6,88

	  +  Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
	%
	21,08
	40,51

	  +  Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	%
	7,21
	17,88

	  +  Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần
	%
	3,81
	7,99
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14. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

14.1. Danh sách thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

	STT
	Chức vụ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Số CMND/ Hộ chiếu

	01
	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
	Nguyễn Minh Thắng
	1950
	250002675

	02
	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
	Phạm Thị Xuân Hương
	1965
	024179039

	03
	Thành viên Hội đồng quản trị
	Lưu Nguyễn Anh Tuấn 
	1972
	024043953

	04
	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
	Lê Thị Hồng Phước
	1957
	250002681

	05
	Thành viên Hội đồng quản trị 
	Phan Vũ Minh Nhẫn
	1977
	225196964

	06
	Trưởng Ban kiểm soát
	Phạm Thị Hồng Hương
	1958
	250890847

	07
	Thành viên Ban kiểm soát
	Trần Thế Chiến
	1968
	021685390

	08
	Thành viên Ban kiểm soát
	Lê Thị Song Thu
	1969
	250308187


14.2. Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

Hội đồng Quản trị
	Ông: Nguyễn Minh Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

	Giới tính
	Nam
	Quê quán
	Hương Sơn, Hà Tĩnh

	Ngày/tháng/năm sinh
	16/10/1950
	Địa chỉ thường trú
	27A Đường Ánh Sáng, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng.

	Nơi sinh
	Hà Tĩnh
	Điện thoại cơ quan
	(063) 3817937

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	10/10

	Dân tộc
	Kinh
	CMND số 250002675
	Cấp ngày 18/09/2001 tại Công an Lâm Đồng

	Trình độ chuyên môn
	Dược sĩ Đại Học

	Quá trình công tác:
· Từ năm1974 – 1975: Ban dân Y lâm Đồng
· Từ năm 1975 – 2076: Phòng Y tế Di Linh.
· Từ năm 1977 – 1981: Phòng nghiệp vụ Sở Y Tế
· Từ năm 1982- 1990 : khoa Dược Bệnh viện Đa Khoa – Lâm Đồng
· Từ năm 1991 - nay: Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng - Ladophar

	Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty
	Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần cá nhân sở hữu đến thời điểm 20/04/2010
	1.517 cổ phần phổ thông chiếm 0,09% vốn điều lệ

	Số cổ phần đại diện sở hữu đến thời điểm 20/04/2010
(Đại điện: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC)
	541.875 cổ phần phổ thông chiếm 31,88% vốn điều lệ

	Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 20/04/2010
	+Vợ: Nguyễn Thị Bê sở hữu 3.893 cổ phần phổ thông chiếm 0,23% vốn điều lệ

	Các khoản nợ đối với Công ty 
	Không

	Thù lao
	Theo quy định của Công ty

	Các khoản lợi ích khác 
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	Không


	Bà: Phạm Thị Xuân Hương –Phó Tổng Giám Đốc kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

	Giới tính
	Nữ
	Quê quán
	Đức Phổ, Quảng Ngãi

	Ngày/tháng/năm sinh
	10/12/1965
	Địa chỉ thường trú
	90A/C41, Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

	Nơi sinh
	Vĩnh Phú
	Điện thoại cơ quan
	063 3817937

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	CMND số 024179039
	Cấp ngày 28/11/2003 tại Công an TP. Hồ Chí Minh

	Trình độ chuyên môn
	Dược sĩ Đại Học

	Quá trình công tác:

· 1991 – 1995: Phòng kinh doanh- Công ty Dược Vật Tư Y Tế Lâm Đồng
· 1995 – 1999: Phụ trách phòng kinh doanh- Công ty Dược Vật Tư Y Tế Lâm Đồng
· 1999- 2004 : Phụ trách phòng kinh doanh- Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar
· 2004- nay : Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar

	Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty
	Phó Tổng Giám Đốc kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần cá nhân sở hữu đến thời điểm 20/04/2010
	1.196 cổ phần phổ thông chiếm 0,07% vốn điều lệ

	Số cổ phần đại diện sở hữu đến thời điểm 20/04/2010
	Không

	Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 20/04/2010
	+ Em: Phạm Xuân Hùng sở hữu 62.737 cổ phần phổ thông chiếm 3,69% vốn điều lệ

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Thù lao
	Theo quy định của Công ty

	Các khoản lợi ích khác 
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	Không


	Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn- Thành viên Hội đồng quản trị

	Giới tính
	Nam
	Quê quán
	Hải Phòng

	Ngày/tháng/năm sinh
	02/06/1972
	Địa chỉ thường trú
	TK 6/24 Bến Chương Dương, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

	Nơi sinh
	Đà Lạt
	Điện thoại cơ quan
	(08) 62910621

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	CMND số 024043953
	Cấp ngày 26/11/2002 tại Công an TP.Hồ Chí Minh

	Trình độ chuyên môn
	 Đại học 

	Quá trình công tác:

· Từ 02/2000 – 04/2002 : Công ty TNHH Viên Thành – Giám đốc điều hành
· Từ 09/2002 – 05/2005: Đại học Quốc tế RMIT – Kế toán trưởng
· Từ 06/2000 -05/2006: Công ty CP Đầu tư tài chính Sài Gòn Á Châu -Chuyên viên Đầu tư
· Từ 06/2006 – nay: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nguyễn Kim - Giám đốc dự án 

	Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty
	Thành viên Hội đồng quản trị

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	· Thành viên HĐQT Công ty CP Angimex
· Thành viên HĐQT Công ty CP Docimexco
· Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long

· Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Hoàn Mỹ

· Thành viên HĐQT Công ty CP Dược phẩm 3/2

· Thành viên BKS Công ty CP BHĐM
· Thành viên BKS Công ty CP Tổng hợp 2

	Số cổ phần cá nhân sở hữu đến thời điểm 20/04/2010
	Không

	Số cổ phần đại diện sở hữu đến thời điểm 20/04/2010 (Đại điện: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim)
	619.565 cổ phần phổ thông chiếm 36,45% vốn điều lệ

	Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 20/04/2010
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty 
	Không

	Thù lao
	Theo quy định của Công ty

	Các khoản lợi ích khác
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	Không


	Bà Lê Thị Hồng Phước - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

	Giới tính
	Nữ
	Quê quán
	Tỉnh Quảng Nam

	Ngày/tháng/năm sinh
	05/01/1957
	Địa chỉ thường trú
	3/2A Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

	Nơi sinh
	Quảng Nam
	Điện thoại cơ quan
	(063) 3824669

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	CMND số 250002681
	Cấp ngày 14/11/2003 tại Công an Lâm Đồng

	Trình độ chuyên môn
	 Đại học Tài chính kế toán

	Quá trình công tác:

· Từ năm 1974- 1975: Công tác tại bệnh xá Dân Y Khu 6
· Từ năm 1976- 1981: Công tác tại xí nghiệp dược phẩm Lâm Đồng
· Từ năm 1981-1986: Học đại Học Tài chính kế toán TP Hồ Chí Minh
· Từ năm 1987-1999: Công tác tại Công ty Dược & Vật tư y tế Lâm Đồng
· Từ năm 2000- đến nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar

	Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty
	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần sở hữu cá nhân đến thời điểm 20/04/2010
	2.610 cổ phần phổ thông chiếm 0,15% vốn điều lệ

	Số cổ phần đại diện sở hữu đến thời điểm 20/04/2010
	Không

	Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 20/04/2010
	+ Chồng: Huỳnh Tấn Hùng sở hữu 11.738 cổ phần phổ thông chiếm 0,69% vốn điều lệ

+ Con: Huỳnh Lê Minh sở hữu 2.125 cổ phần phổ thông chiếm 0,13% vốn điều lệ

	Các khoản nợ đối với Công ty 
	Không

	Thù lao
	Theo quy định của Công ty

	Các khoản lợi ích khác 
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	Không


	Ông: Phan Vũ Minh Nhẫn - Thành viên Hội đồng quản trị

	Giới tính
	Nam
	Quê quán
	Nha Trang, Khánh Hòa

	Ngày/tháng/năm sinh
	03/10/1977
	Địa chỉ thường trú
	52 Thống Nhất, Nha Trang, Khánh Hòa

	Nơi sinh
	Nha Trang
	Điện thoại cơ quan
	(08) 62959149

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	CMND số 225196964
	Cấp ngày 04/08/1999 tại Công an Khánh hòa

	Trình độ chuyên môn
	Thạc sĩ Tài chính

	Quá trình công tác:

· Từ 12/2004 - 05/2005: Chuyên viên Đầu tư Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam.

· Từ 06/2005 - 03/2006: Chuyên viên Đầu tư Cao cấp Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu
· Từ 04/2006 - 02/2007: Giám đốc Dự án Công ty CP Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu

· Từ 03/2007 - 10/2007: Giám đốc Phân tích Đầu tư Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt.

· Từ 11/2007 -  11/2009: Giám đốc Đầu tư Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Liên Minh Việt Nam (Vietnam Alliance Capital)
· Từ 12/2009 đến nay: Giám đốc Dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Kim

	Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty
	Thành viên Hội đồng quản trị

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	· Thành viên HĐQT Công ty CP Dược phẩm 3/2
· Thành viên HĐQT Công ty CP Bách hóa Điện máy Sài Gòn.

	Số cổ phần sở hữu cá nhân đến thời điểm 20/04/2010
	Không 

	Số cổ phần đại diện sở hữu đến thời điểm 20/04/2010
	Không

	Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 20/04/2010
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty 
	Không

	Thù lao
	Theo quy định của Công ty

	Các khoản lợi ích khác 
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	Không


Ban Tổng Giám đốc

· Ông Nguyễn Minh Thắng – Tổng Giám đốc (Xem SYLL Chủ tịch HĐQT)
· Bà Phạm Thị Xuân Hương - Phó Tổng Giám đốc (Xem SYLL Thành viên HĐQT)

Ban Kiểm soát
	Bà:  Phạm Thị Hồng Hương – Trưởng Ban kiểm soát

	Giới tính
	Nữ
	Quê quán
	Tỉnh Hà Nam

	Ngày/tháng/năm sinh
	01/11/1958
	Địa chỉ thường trú
	18D Tăng Bạt Hổ, Phường 1, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

	Nơi sinh
	Đà Lạt
	Điện thoại cơ quan
	(063) 3835591

	Quốc tịch
	Việt nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	CMND số 250890847
	Cấp ngày 21/03/2009 tại Công an Lâm Đồng

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân tài chính kế toán

	Quá trình công tác:

· Từ 06/1982 - 09/1995: Công tác tại phòng tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài Chính Lâm Đồng.
· Từ 10/1995 - 10/1999: Công tác tại Cục quản lý vốn & Tài sản Nhà nước tỉnh Lâm Đồng
· Từ 10/1999 đến nay: công tác tại Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

	Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty
	Trưởng Ban kiểm soát

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Trưởng phòng đầu tư Sở Tài chính Lâm Đồng

	Số cổ phần sở hữu cá nhân đến thời điểm 20/04/2010
	2.176 cổ phần phổ thông chiếm 0,13% vốn điều lệ

	Số cổ phần đại diện sở hữu đến thời điểm 20/04/2010
	Không

	Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 20/04/2010
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty 
	Không

	Thù lao
	Theo quy định của Công ty

	Các khoản lợi ích khác 
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	Không


	Ông:  Trần Thế Chiến- Thành viên Ban kiểm soát

	Giới tính
	Nam
	Quê quán
	Tỉnh Thừa Thiên Huế

	Ngày/tháng/năm sinh
	10/5/1968
	Địa chỉ thường trú
	36 Trần Nhật Duật , Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

	Nơi sinh
	Sài Gòn
	Điện thoại cơ quan
	(08) 62959149

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	CMND số 021685390
	Cấp ngày 01/3/2004 tại Công an TP.HCM

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác:

· Từ năm 1994-2002: Công tác tại Công ty Đường Khánh Hội.
· Từ năm 2003-2006: Công tác tại Công ty Perstima.
· Từ năm 2006-2009: Công tác tại Công ty Fiditourist.
· Từ năm 2009 đến nay: Chuyên viên Dự án tại Công ty CP Đầu tư & Phát triển Nguyễn Kim.

	Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty
	Thành viên Ban kiểm soát

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	· Thành viên BKS Công ty CP Hoàn Mỹ 
· Thành viên BKS Công ty CP Salog
· Thành viên BKS Công ty CP Angimex.

	Số cổ phần sở hữu cá nhân đến thời điểm 20/04/2010
	Không

	Số cổ phần đại diện sở hữu đến thời điểm 20/04/2010
	Không

	Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 20/04/2010
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty 
	Không

	Thù lao
	Theo quy định của Công ty

	Các khoản lợi ích khác 
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	Không


	Bà:  Lê Thị Song Thu - Thành viên Ban kiểm soát

	Giới tính
	Nữ
	Quê quán
	Quảng Trị

	Ngày/tháng/năm sinh
	10/08/1969
	Địa chỉ thường trú
	47/2Hai Bà Trưng, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

	Nơi sinh
	Đà Lạt
	Điện thoại cơ quan
	(063) 3830650

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	CMND số250308187
	Cấp ngày 20/08/1999 tại Công an Lâm Đồng

	Trình độ chuyên môn
	Dược sĩ

	Quá trình công tác:

· Từ năm 1993 -1999: Công tác tại Xưởng sản Xuất - Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng
· Từ năm 1999 -2004: Công tác tại Phòng Kinh Doanh- Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng  
· Từ năm 2004-2005: Công tác tại Kho- Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng
· Từ năm 2005 đến nay : Công tác tại Phòng Đảm bảo chất lượng, nghiên cứu phát triển- Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng


	Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty
	Thành viên Ban kiểm soát

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần sở hữu cá nhân đến thời điểm 20/04/2010
	1.360 cổ phần phổ thông chiếm 0,08% vốn điều lệ

	Số cổ phần đại diện sở hữu đến thời điểm 20/04/2010
	Không

	Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 20/04/2010
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty 
	Không

	Thù lao
	Theo quy định của Công ty

	Các khoản lợi ích khác 
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	Không


Kế Toán Trưởng :

· Bà Lê Thị Hồng Phước – Kế toán trưởng (Xem SYLL Thành viên HĐQT)
15. Tài sản

Giá trị tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2009 như sau: 

Đơn vị tính: đồng
	STT
	Hạng mục
	Nguyên giá (NG)
	Giá trị còn lại (GTCL)
	GTCL/NG (%)

	I
	Tài sản cố định hữu hình
	35.598.949.732
	22.130.870.564
	62,17%

	1
	Nhà cửa – Vật kiến trúc
	13.975.208.895
	9.076.947.385
	64,95%

	2
	Máy móc thiết bị
	19.173.259.100
	12.722.190.427
	66,35%

	3
	Phương tiện vận tải
	2.000.524.576
	304.051.816
	15,20%

	4
	Thiết bị văn phòng
	449.957.161
	27.680.936
	6,15%

	II
	Tài sản cố định vô hình
	1.145.987.000
	1.015.301.854
	88,60%

	1
	Phần mềm kế toán
	139.730.800
	34.932.884
	25,00%

	2
	Quyền sử dụng đất
	1.006.256.200
	980.368.970
	97,43%

	
	Tổng cộng
	36.744.936.732
	23.146.172.418
	62,99%


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 của Ladophar
Danh sách đất đai, nhà xưởng của Công ty đến 31/12/2009:

	Tên 
	Địa chỉ
	Chức năng/ nhiệm vụ
	Diện tích (m2)
	Sản phẩm sản xuất

	Văn phòng công ty
	6A Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Văn phòng, sản xuất & Kinh doanh thuốc
	8100.8
	Thuốc chữa bệnh

	Khách sạn
	34 khu Hòa Bình, Phường 1, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Dịch vụ lưu trú
	130.38
	Dịch vụ

	Hiệu thuốc Số 4
	206 Phan Đình Phùng, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Bán thuốc
	78.8
	Bán thuốc

	Xưởng cao Xuân Thọ
	Xuân Thọ, Lâm Đồng
	
	17.500
	Sản xuất thuốc

	Hiệu thuốc Lạc Dương
	Thị Trấn Xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng
	Bán thuốc
	1.385,3
	Bán thuốc

	Hiệu thuốc Đức Trọng
	463 Thống nhất-Liên nghĩa Đức Trọng, Lâm Đồng
	Bán thuốc
	764,5
	Bán thuốc

	Hiệu thuốc Lâm Hà
	Thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng
	Bán thuốc
	413,8
	Bán thuốc

	Hiệu thuốc Đơn Dương
	Thị trấn Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng
	Bán thuốc
	287,8
	Bán thuốc

	Hiệu thuốc Di Linh
	Thị trấn Di Linh, Lâm Đồng
	Bán thuốc
	942,5
	Bán thuốc

	Quầy thuốc Hòa Ninh
	Thị trấn Hòa Ninh, Di linh, Lâm Đồng
	Bán thuốc
	156
	Bán thuốc

	Chi nhánh Bảo Lộc
	Số 01A Phạm Ngọc Thạch, Phường 1, Thị Xã Bảo Lộc, Lâm Đồng
	Bán thuốc
	2.525
	Bán thuốc

	Hiệu thuốc Bảo Lộc
	Số 119 Phan Bội Châu, Phường 1, Thị Xã Bảo Lộc
	Bán thuốc
	250,8
	Bán thuốc

	Đất tại Bảo Lâm
	Khu II Lộc thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng
	Bán thuốc
	386
	Bán thuốc

	Hiệu thuốc Đạ Hoai
	Thị trấn Mađaguoi, Đạ Hoai, Lâm Đồng
	Bán thuốc
	824
	Bán thuốc

	Hiệu thuốc Đạ Tẻ
	Thị trấn Đạ Tẻh, Lâm Đồng
	Bán thuốc
	777
	Bán thuốc

	Hiệu thuốc Cát Tiên
	Thị trấn Đồng Nai, Cát Tiên, Lâm Đồng
	Bán thuốc
	443
	Bán thuốc


16.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm 2010
	Chỉ tiêu
	Đơn vị 
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	
	
	Giá trị
	+/- %

	Doanh thu thuần
	Tỷ đồng
	 217,49
	195,00
	-10,34%

	Lợi nhuận sau thuế
	Tỷ đồng
	 14,98
	11,25
	- 24,89%

	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần
	%
	6,89
	5,77
	-1,12%

	Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu
	%
	40,51
	31,25
	-9,26%

	Tỷ lệ chia cổ tức/ Vốn điều lệ
	%
	15
	15
	0%


Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên:
Trong bối cảnh của suy thoái toàn cầu toàn cầu, và những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước, việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và kế hoạch đầu tư nói trên là một thách thức lớn và đòi hỏi quyết tâm rất cao đối với toàn thể cán bộ và nhân viên của Công ty, một số các giải pháp và mục tiêu chính để đạt được mục tiêu đã được xem xét và đặt ra như sau :
· Để đạt được lợi nhuận Công ty phải phấn đấu đạt và vượt kế họach bán ra. Trong đó hàng hóa chiếm 80% và 20% Thành phẩm. 

· Thường xuyên theo dõi biến động giá hàng hóa nguyên phụ liệu..để điều chỉnh giá bán kịp thời đảm bảo được mức chiết khấu kế họach trên tất cả các kênh tiêu thụ.

· Kiểm soát tình hình thực hiện doanh số bán ra trên các địa bàn, các kênh phân phối thường xuyên, liên tục, đảm bảo chỉ tiêu thực hiện không thấp hơn cùng kỳ.

· Khai thác công suất nhà máy sản xuất dược phẩm tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ.

· Hoạt động marketing của Công ty chú trọng vào thực hiện dịch vụ, sản phẩm chất lượng ngày càng cao, tạo mối quan hệ thân thiết với các khách hàng truyền thống, tạo ấn tượng tốt đối với các khách hàng mới. Ngoài ra, Công ty quan tâm xây dựng hình ảnh thông qua đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trình độ cao, có kinh nghiệm, thấu hiểu mục tiêu, định hướng của Công ty.

· Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục tham gia nhiều hoạt động xã hội, chăm lo cộng đồng như hỗ trợ các địa phương xây dựng nhà tình nghĩa, đóng góp các quỹ từ thiện, các Hội bảo trợ người nghèo, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt...

Kế hoạch chiến lược thực hiện trong giai đoạn 2010-2013

· Xây dựng thêm Nhà máy sản xuất thuốc dạng nang mềm đạt tiêu chuẩn Châu Âu tại Khu công nghiệp Đức Trọng. Sau khi xây dựng và đưa vào vận hành, Giá trị tổng sản lượng tăng ít nhất 15% mỗi năm;

· Tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mới từ nguồn nguyên liệu Actiso đặc sản. Về tân dược, nghiên cứu sản xuất các sản phẩm chuyên khoa, đặc trị: dị ứng, giảm béo, kháng sinh Non Betalactam trị bệnh đường hô hấp…

· Củng cố, duy trì, phát triển mạng lưới phân phối trong tỉnh. Mở rộng thị trường trong nước, đặc thêm các chi nhánh Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ. Tìm cơ hội xuất khẩu sản phẩm sang Châu Phi, Hoa Kỳ và các nước Đông nam Á. 

17. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức:

Với tư cách là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích, đưa ra những đánh giá và dự báo về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar.

Nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đưa ra là có tính khả thi và Công ty có thể đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm như kế hoạch. 

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư. 
18. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty:
Không có
19. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty:

Không có.
VI. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

1. Loại cổ phiếu: 
Cổ phần phổ thông Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar
2. Mệnh giá:

Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/ cổ phần

3. Tổng số cổ phiếu niêm yết: 

Tổng số cổ phần niêm yết: 1.700.000 cổ phần. 

4. Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 

Tổng số cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty là 628.424 cổ phần (đã bao gồm số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu cho tổ chức có liên quan, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ). Khi cổ phiếu của Công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, theo quy định tại Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, các cổ đông này cam kết nắm giữ 100% số cổ phần do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phần này trong thời gian 6 tháng tiếp theo.
5. Phương pháp tính giá

Giá trị sổ sách một cổ phần tại ngày 31/12/2009 (mệnh giá 10.000 đồng) 
Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2009 là: 17.000.000.000 đồng

	Giá trị sổ sách cổ phần 
	= 
	Vốn chủ sở hữu

(trừ Quỹ khen thưởng, phúc lợi) 
	= 
	36.973.175.039
	= 
	21.749 đồng/CP

	
	
	( Tổng số cổ phần - cổ phiếu quỹ)
	
	1.700.000
	
	


Giá trị sổ sách một cổ phần tại ngày 31/03/2010 (mệnh giá 10.000 đồng) 
Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/03/2010 là: 17.000.000.000 đồng 

	Giá trị sổ sách cổ phần 
	= 
	Vốn chủ sở hữu

(trừ Quỹ khen thưởng, phúc lợi) 
	= 
	37.480.552.425
	= 
	22.047 đồng/CP

	
	
	( Tổng số cổ phần - cổ phiếu quỹ)
	
	1.700.000 
	
	


6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

Sau khi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 quy định về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường Chứng khoán Việt Nam.Theo đó tổ chức, cá nhân nước ngoài mua bán trên Sở Giao dịch Chứng khoán nắm giữ tối đa 49 % tổng số cổ phần phát hành ra công chúng.

Hiện nay, Công ty không có cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phiếu của Công ty .

7. Các loại thuế có liên quan 

7.1. Đối với Công ty:

Hiện nay, công ty đang phải nộp các loại thuế với mức thuế suất tương ứng sau :

· Thuế giá trị gia tăng: 5% và 10%

· Thuế Thu nhập Doanh nghiệp: 25%

· Thuế tiêu thụ đặc biệt: 20%

7.2. Đối với nhà đầu tư:

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/11/2007 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009; Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều về Luật Thuế thu nhập cá nhân. Theo đó các hoạt động đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn sẽ phải chịu thuế thu nhập theo qui định hiện hành.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT
1. Tổ chức tư vấn niêm yết
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Địa chỉ
: 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại
: (04) 3773 7070
Fax: (04) 3773 9058

Website
: www.fpts.com.vn 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Địa chỉ
: 31 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại
: (08) 6290 8686
Fax: (08) 6291 0607

2. Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)

Trụ sở chính
: 29 Võ Thị Sáu - Quận 1 - TP. HCM
Điện thoại
: (08) 38205943 
Fax
: (08) 297 4659
Website

: www.aascs.com.vn
Email

: aascs@vnn.vn
VIII.  PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: 
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2. Phụ lục II: 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 

3. Phụ lục III:
Báo cáo kiểm toán năm 2009 và BCTC Quý 1/2010 đã hợp nhất
4. Phụ lục IV:
Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, KTT Công ty
5. Phụ lục V:
Các hồ sơ tài liệu liên quan khác 
Lâm Đồng, ngày 20 tháng 04 năm 2009
TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG - LADOPHAR
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC 

NGUYỄN MINH THẮNG


	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

PHẠM THỊ HỒNG HƯƠNG
	KẾ TOÁN TRƯỞNG

LÊ THỊ HỒNG PHƯỚC


TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT – CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH
	GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

LÊ ĐỖ TUÂN
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